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PH   II 

         HỆ       CHỈ TIÊU TH NG KÊ 

 CÔNG TÁC DÂN T C  

 

A. CÁC C Ỉ   Ê  L Ê  Q A  ĐẾ    ƯỜ   Â    C    Ể  S   

 .  ân số người dân tộc thiểu số  

0101.  ân số người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

          ời dân tộc thiểu s       ấ              ờ                     

 ộ             ấ         ộ         ộ                 ộ                     

                ộ    ờ    ể             ộ           ờ         ấ        

                       -CP, n                ủ          ủ         

         ộ           : 

“Dân tộc thiểu s  ” l     ng dân tộc có s                  i dân tộc       

trên ph m vi lãnh thổ    c Cộng hòa xã hội chủ    ĩ  V ệt Nam. 

“Dân tộc      ” l  dân tộc có s  dân chi m trên 50% tổng dân s  của c  

        e     u tra dân s  qu c gia. 

                            ộ                                           

 ủ                               ộ   ủ   ộ     ờ     ờ                   e  

     ộ   ủ     ờ                           ộ          ộ        e       ộ     

 ệ               ộ             e       ộ   ủ     ờ        

Trong th ng kê, dân s     c thu th p theo khái niệ  “       ẩu th c t  

   ờ     ú”         ệm này ph n ánh nh       ời th c t  th ờ              ú 

t i hộ        n thờ    ểm th ng kê đã được 6 tháng trở lên và nh       ời mới 

chuyển đến ở ổn định tại hộ, không phân biệt họ  ã       ă    ý  ộ khẩu 

   ờng trú t    ã    ờng/th  trấ                          ẩu th c t     ờng 

trú t i hộ bao gồm: 

a) Nh       ời v      ờ         ă    t i hộ        n thờ    ểm th ng kê 

 ã    c 6 tháng tr  lên. 

b) Nh       ời m i chuyể    n   ổ    nh t i hộ và nh ng trẻ em m i sinh 

    c thờ    ểm th ng kê; không phân biệt họ  ã                   ấy tờ pháp 

lý chứng nh n s  di chuyể      

c) Nh       ờ  “  m vắ  ” b    ồm: 

- Nh       ờ          hè, ngh  lễ                     l ch, d  l p bồ    ỡng 

nghiệp vụ ngắn h          a bệ       …; 

- Nh       ờ       b  t m gi ; 
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- Nh       ời rờ              l   ă                    n thờ    ểm th ng 

         ủ 6 tháng (nếu đã rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm 

thống kê đủ 6 tháng trở lên thì được tính tại nơi đang ở). 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

- Nhóm tuổi; 

-                tr c thuộc Tru         

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0102. Cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số theo giới tính 

                   ời dân tộc thiểu s      b       b                       

        ủ                    ời dân tộc thiểu s   ã       

                   ời 

dân tộc thiểu s  (%) 
= 

          ời dân 

tộc thiểu s   
× 100 

         ời dân 

tộc thiểu s   

b) Cơ cấu dân số dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi 

Tuổ  l           ờ             ủ   ộ     ờ                         ộ  

  ờ    ể    ất                                ổ            b        ă       

        ể                lẻ        ờ      c gọ  l  “  ổ      ”  

Tuổ                            : 

 ếu tháng sinh nhỏ hơn (xả  ra trước  tháng đi u tra thì  

Tuổ          ă           -  ă       

 ếu tháng sinh lớn hơn (sau  tháng đi u tra thì  

Tuổ          ă           -  ă       - 1 

            ổ   e        ộ   ổ       ấ           e   ộ   ổ                

tổ   e                  ộ   ổi. Tuy nhiên, khi phân tổ   e                  ộ 
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tuổ      ờ                             ổ                       ổi hình thành 

       : 

(   Theo nh m   độ tuổi: 

- 0 tuổi; 

- 1-4 tuổi; 

- 5-9 tuổi; 

- 10-14 tuổi; 

… 

- 75-79 tuổi; 

- 80-84 tuổi; 

- 85 tuổ      l    

              -4 tuổi nhi          ờ                  e        ộ   ổ   ộ   

(   Theo nh m    độ tuổi: 

- 0 tuổi; 

- 1-9 tuổi; 

- 10-19 tuổi; 

- 20-29 tuổi; 

… 

- 70-79 tuổi; 

- 80-84 tuổi; 

- 85 tuổ      l    

             ụ               ứ                     ụ  -                   

củ          l    ộ                ờ               ổ thành các nhóm tuổ          

      ệ          ứ   ộ   ổ      ọ    ộ   ổ        ú       ấ   ọ    ộ   ổ         

 ă         ẻ   ộ   ổ           l    ộ       … 

c) Cơ cấu dân số dân tộc thiểu số theo tình trạng hôn nhân 

                    l              ủ   ộ     ờ  l                      

                        e         ụ        ụ   ủ                               

Tình tr ng hôn nhân bao gồm các phân tổ: 

-           ồ             b     ờ        ; 

-            ồ  ; 

-                ồ    ã           ệ                   ; 

-                 ã        l           ệ                   ; 

-           ã                                                ồ   . 
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2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

- Nhóm tuổi; 

-                      

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0103. Số hộ gia  ình người dân tộc thiểu số  

1.  Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 ộ             ời dân tộc thiểu s  (vi t tắt là hộ  l   ộ          ã  ộ    ộ 

            ờ       ộ     ể     l   ộ               ủ  ộ           ồ    ủ    ủ 

 ộ l     ờ       ộ     ể    . Trong th ng kê, hộ l                            

            b    ồ   ộ       ộ          ờ             ă                 

       ộ            ờ      l           nh viên trong hộ      ể                 

                 ;      ể                        ệ     t th            ỡng 

ho c hôn nhân; ho                   

Ch  tiêu th ng kê này ch  bao gồm lo   “ ộ       ”                 l  i 

“ ộ        ”           ội, công an ho                            ộ           

binh và Xã hội qu n lý theo ch   ộ       …   

Hộ                c phân lo          : 

(1) Hộ một người. 

(2) Hộ hạt nhân: Là lo i hộ ch  bao gồm mộ  “                     ”    

   c phân tổ thành:  

- Gia          ộ           ồ  : 

                  ẻ; 

                        ẻ  

-     ẻ                     ẻ; 

-     ẻ                     ẻ  

(3) Hộ mở rộng: Là hộ bao gồm mộ               ờng h          : 

-                                   ờ           ệ                       

          V   ụ:  ộ     ờ  b   ẻ                     ẻ             ờ       

            ộ           ồ                ờ           ; 
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-                           l            ệ                               

         ờ        V   ụ:                 ồ       l                     ứ      

 ẻ; 

-                           l            ệ                    ộ       

         ờ           ệ                   ấ   ộ                     V   ụ: hai 

c        ồ       l                  ờ           ; 

-        ờ      l            ệ                                          

 ộ                     

(4) Hộ hỗn hợp: Là hộ gồ         ờng h          : 

-  ộ                         ộ                ờ                     ộ  

      ờ           ệ                                    ộ        ờ             

V   ụ:     ẻ                 ẻ                 ờ             ờ             

   ờ      ; 

-  ộ                         ộ                ờ                       

               ệ                                 V   ụ: b   ẻ                 ẻ 

            ờ                 ệ         ; 

-                           l            ệ                    ộ       

         ờ                     ộ        ờ           ệ                   ấ   ộ  

                      ộ                V   ụ: hai c        ồ       l       

         ờ                        ờ           ; 

-                           l            ệ                    ộ       

         ờ                                      ệ                           

      V   ụ: hai c        ồ       l                 ộ            ộ               

     ẻ                 ờ                ờ      ; 

-                           l                  ệ                           

                  ờ      ; 

-        ờ      l            ệ                                         

       ộ                      ộ                ờ                 ệ         ; 

-                 ờ                 ệ           

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ               

3. Kỳ công bố: 5 nă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 
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0104. Cơ cấu, quy mô hộ gia  ình người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

    ấu hộ             ời dân tộc thiểu s  theo quy mô hộ    c tính b ng 

cách lấy tổng s  hộ có cùng một quy mô (ví dụ      ời trong một hộ) chia cho 

tổng s  hộ nghiên cứu và nhân v i 100. 

Công thức tính: 
 

    ấ   ộ       nh 

   ờ       ộ     ể  

           ờ   %  

= 

 ổ       ộ             ờ  

     ộ     ể             ờ  
× 100 

 ổ       ộ             ờ  

     ộ     ể             ứ  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ               

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0105.  ỷ lệ tăng dân số dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ  ă          chung (gọi tắt là t  lệ  ă         ) là t  suấ       e     

dân s        ă   l                        ột thời kỳ     ờng tính cho mộ   ă  

l         ă                        ầ      c biểu th  b ng t  lệ phầ    ă       i 

dân s  trung bình (hay dân s       n gi    ă    

Công thức tính: 

GR = CBR - CDR + IMR - OMR 

        : 

GR: T  lệ  ă          chung; 

CBR: T  suất sinh thô; 

CDR: T  suất ch t thô; 

IMR: T  suất nh     ; 
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OMR: T  suất xuấ      

Hay: GR = NIR + NMR 

        : 

NIR: T  lệ  ăng dân s  t  nhiên; 

NMR: T  lệ          ần. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Thành th /nông thôn; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0106.  uổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tuổi thọ trung bình tính t  lúc sinh củ     ời dân tộc thiểu s  l           

           ủ      ủ             b ể         ể   ọ    ộ     ờ  dân tộc thiểu s  

              ể           b          ă                         ệ           

      ục duy trì. 

Công thức tính: 

  edt = 
T0 

l0 

Trong   : 

edt - Tuổ    ọ       b            lúc sinh củ     ời dân tộc thiểu s ; 

T0  - Tổ         ờ  dân tộc thi u s   ă   ủ           ờ  dân tộc 

thiểu s                                    ụ           ; 

l0  -       ờ  dân tộc thiểu s            ộ   ổ     ủ                 

                 b    ầ                  
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Tuổi thọ trung bình tính t  lú       l   ộ                        ổ       

                                       ộ                                   

         l       l   b                     ầ          ứ   

                    ọ  l             l   ộ  b             b    ồ  

               b ể       ứ   ộ       ủ                ộ   ổ                   

 ă         ủ                 ể      ộ   ổ            ộ   ổ                  

                ộ               b    ầ         ộ        ệ         b         

   ờ                    ổi, 2 tuổi,...,100 tuổ  …;                b         

   ờ         ộ   ổi nhất      b                               ộ   ổ     ; 

         ờ   ã           ộ   ộ   ổi nhấ                   ấ                ấ  

                ;   ổ    ọ       b                l   l  b          

                  b    ể l p b ng s       c trình bày tóm tắ         : 

(   Phương pháp lập bảng sống dựa trên số liệu v  số người chết và phân 

bố dân số theo độ tuổi       ấ                   e   ộ   ổ -ASDRx)  

  e                     ệ  l   b                      l       l ệ :        

   ờ              e        ộ   ổ              ổ                        ộ  

         ờ         ấ             ấ  l                                   e        ộ 

tuổ              ổ         ờ    ể     l               ờ   ỳ                ờ  

                l       l ệ           ể                ấ                   e       

 ộ   ổ              ổ            ấ         e        ộ   ổ              ổi (qx). 

-      ấ                   e   ộ   ổi (ASDRx      b     b          ứ      

       ộ   ổ          b            ờ              ă        ấ                 

  e   ộ   ổ              e         ứ : 

    ASDRx = Dx / t.Px 

        : 

 ASDRx:      ấ                   e   ộ   ổi (x); 

 Dx  :       ờ              ộ   ổ                     ờ        ; 

 Px  :              b     ủ   ộ   ổi (x); 

 t  :          ờ              e   ă   

-         ấ                   e        ộ   ổ            ể                 ấ  

            ộ   ổi (x) the         ứ : 

      2. mx 

     qx =  

      2 + mx 

        : 

qx :       ấ              ộ   ổi (x); 

mx:      ấ                   e   ộ   ổ       ủ  b               ứ     i 

ASDRx                
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-         ấ                   e         ổ                 ể               

  ấ                    ổ             e         ứ : 
 

nqx = 
n. nmx 

1 + n. nax. nmx 

 

        : 

nqx:       ấ                    ổi (x, x+n); 

nmx:      ấ                   e         ổ            ủ                  

ứ     i nASDRx              ; 

nax:     ă        b                ờ                ổ                

                  ổ    ; 

 :  ộ      ủ         ổi (x, x+n). 

(   Phương pháp hệ số sống giữa hai cuộc đi u tra (s  dụng dân s  chia 

the   ộ tuổi của hai cuộc tổ      u tra dân s  gần nhất)  

          ộ   ổ                                         ă                

 ộ   ổ       ổ   ủ    ộ                     l        ờ     ộ   ổ      ổ   ủ  

  ộ        lầ                                     l ệ   ủ        ộ         

   ờ          ể                     ấ                  l        ấ          e   ộ 

  ổ     l        b                       ổ    ọ       b            lú        

      ấ           ộ   ổ         ộ   ổ                      e         ứ : 

     tpx = P
1

x+t / P
0

x 

        : 

tpx :       ấ           ộ   ổ         ộ   ổ     ; 

P
0

x  :         ộ   ổ     ủ    ộ             ; 

P
1

x+t:         ộ   ổ       ủ    ộ           ;  

 :          ờ                  ộ         ầ    ấ         e   ă   

         ấ       tpx      ụ                      ể                   

  ấ              ộ   ổ                          l    ủ             

(3  Phương pháp ước lượng gián tiếp qua số liệu v  tỷ suất chết của trẻ em 

dưới   tuổi (IMR  và Bảng sống mẫu 

            ủ    ổ    ọ       b            lú         ụ    ộ    ủ         

 ứ   ộ       ủ    ẻ e     ấ  l       ấ        ủ    ẻ    i 1 tuổ           b       

suấ        ủ    ẻ    i 1 tuổ      ờ          ể l                    l       ổ  

  ọ       b     ủ                                  

     ấ        ủ    ẻ e     i 1 tuổ                    e         ứ : 
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IMR = D0/ B 

        : 

D0:      ẻ e          ộ   ổi 0 tuổ         ă ; 

 :      ẻ e              ă   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0107. Số con bình quân của một phụ nữ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  con bình quân của một phụ n  hay Tổ        ấ             l          ã 

                  b               ộ    ụ           ộ         ụ                

  ờ   ỳ       ẻ        ời phụ n  (ho c nhóm phụ n             e           ất 

                ủ   ộ   ă   ã                  ờ   ỳ       ẻ                l  

       ời phụ n                    ấ                  ủ          ụ         ổi, 

16 tuổi, 17 tuổ                 9   ổi). 

       ứ      :     

 

 

        : 

   :         ẻ               ã  ă    ý        ă   ủ        b           ổi; 

    :             ổ     ă ; 

  :         ụ          ổ               ă             

         ấ                   e    ổ        ộ    ồ                   9   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ              
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3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

  . Lao  ộng người dân tộc thiểu số  

 

0201. Lực lượng lao  ộng người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

L   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu s  (hay còn gọi là dân s     ời 

dân tộc thiểu s  ho    ộng kinh t  hiện t i) bao gồm nh       ời t  15 tuổi tr  

lên có việ  l         l     ệc) và nh       ời thất nghiệp trong thời kỳ tham 

chi    7          c thờ    ểm quan sát). 

Có một s  ch                  ể    l   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu 

s  (mứ   ộ tham gia ho    ộng kinh t          : 

a) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động người dân tộc thiểu số thô  

T  lệ tham gia l   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu s  thô là ch  tiêu 

        i, biểu hiện b ng s  phầ    ă           ời dân tộc thiểu s  ho t  ộng 

kinh t  (l   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu s  -     dt) chi m trong tổng 

dân s     ời dân tộc thiểu s , t  lệ này b         ng m nh b i cấu trúc tuổi của 

dân s     ời dân tộc thiểu s . 

Công thức tính: 

   lệ          

    dt thô (%) 
= 

       ờ  dâ   ộ     ể     l     ệ  

    ấ      ệ         7          
× 100 

   ổ         ờ       ộ     ể      

 

b) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động người dân tộc thiểu số chung  

T  lệ tham gia l   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu s        l     ờng 

h     c biệt củ  “   lệ              dt    ”         tính nh       ời dân tộc 

thiểu s         ộ tuổi có kh   ă   l    ộng. Ví dụ, Lu        ộ         nh gi i 

h n tuổi t i thiểu là 15 tuổi, thì công thức tính là: 

 

 

   lệ          =           ờ       ộ     ể          ổ  × 100 
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    dt chung 

(%) 

    l             dt) 

          ờ       ộ     ể          ổ  

    l   

Do gi i h n tuổi t i thiể        nh khác nhau gi                    ời s  

dụng s  liệu ph i chú ý t i kh   ă    ột s  l           ể trẻ em ho    ộng 

kinh t  b  lo               c thu th            nh tuổi gi i h n t i thiểu quá 

cao.  

c) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi 

lao động  

T  lệ              dt        ộ tuổ  l    ộng là s  phầ    ă           ời 

dân tộc thiểu s         ộ tuổ  l    ộ            l    ộng chi m trong tổng dân 

s     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổ  l    ộng. Lu        ộng hiện hành của 

Việ            nh "tuổi lao động" bao gồ       ộ tuổi t       n h t 59 tuổi 

  i v i nam và t       n h t 54 tuổ    i v i n  (theo khái niệm "tuổi tròn"). S  

còn l i là "ngoài tuổ  l    ộng". 

Công thức tính: 

   lệ          

    dt        ộ 

  ổ  l    ộ    %  

= 

          ờ       ộ     ể     

          dt          ổ  l    ộ   
× 100 

          ờ       ộ     ể     trong 

  ổ  l    ộ   

d) Tỷ lệ tham gia LLLĐdt đặc trưng theo giới tính 

C  ba s        t  lệ tham gia ho    ộng kinh t  (t  lệ tham gia l   l  ng 

l    ộ      ời dân tộc thiểu s  thô, t  lệ tham gia l   l     l    ộ      ời 

dân tộc thiểu s  chung và t  lệ tham gia l   l  ng la   ộ      ời dân tộc thiểu 

s         ộ tuổ  l    ộ       ờng tính tách riêng cho nam và n                  

lệ        c gọi là t  lệ              dt             e     i tính. 

đ) Tỷ lệ tham gia LLLĐdt đặc trưng theo tuổi  

T  lệ              dt             e  tuổi là t  lệ ho    ộng kinh t  tính 

cho mộ   ộ/nhóm tuổ        nh. Công thức tính: 

   lệ          

    dt           

  e   ộ        ổ      

(%) 

= 

          ờ       ộ     ể     

      ộ        ổ      
× 100 

          ờ       ộ     ể     

 ộ        ổ      

T             l   ộ   ộ tuổi/nhóm tuổ        nh. 

T  lệ này có thể tính cho chung c  hai gi i và nam, n  riêng. 

2. Phân tổ chủ yếu 
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- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

- Nhóm tuổi; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0202. Số lao  ộng người dân tộc thiểu số  ang làm việc trong nền kinh tế 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Dân s     ời dân tộc thiểu s  có việc làm/làm việc bao gồm nh       ời 

dân tộc thiểu s  t  15 tuổi tr  lên trong kho ng thời gian tham chi u (một tuần), 

thuộc một trong các lo          : 

(1) Làm việc được trả lương/trả công: 

- Làm việc: nh n     ời dân tộc thiểu s  trong thời gian tham chi    ã 

làm một s  công việ   ể    c tr  l        c tr  công b ng ti n hay hiện v t; 

- Có việc làm nhưng không làm việc: nh       ời dân tộc thiểu s  hiện 

          ệ  l                    ng thời gian tham chi          m thời ngh  

việ          n có nh ng dấu hiệu còn gắn bó v i việc làm của họ     :   n 

   c tr  l                  c b     m s  tr  l i làm việc, có tho  thu n tr  l i 

làm việc sau khi ngh  t m thời, v.v...). 

(2) Tự làm ho c làm chủ: 

- Tự làm: nh       ời dân tộc thiểu s  trong thời gian tham chi    ã    

làm một s  công việ   ể có l i nhu n ho c thu nh                    i hình 

thức b ng ti n hay hiện v t; 

- Có doanh nghiệp nhưng không làm việc: nh       ời dân tộc thiểu s  

hiệ       l     ủ doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp s n xuất kinh doanh, 

một trang tr i ho c mộ        d ch vụ                ời kỳ tham chi u họ      

ngh  việc t m thời vì một s  lý do cụ thể. 

Tổ chứ       ộng Qu c t     O        nh, v i ho    ộng kinh t  hiện t i, 

thời gian t i thiể   ể mộ     ời có thể    c xem xét có việc làm (làm việc) là 

trong 07 ngày qua ph i có ít nhất 01 giờ làm việ   ể t o thu nh               

Xử lý một số trường hợp  ặc biệt: 

 Những người dân tộc thiểu số có việc làm được trả lương/trả công nhưng 

đang nghỉ việc tạm thời vì              lễ ho c ngh   è;                 c dãn 
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th ; ngh  t m thờ   ể học t p, t p huấn; ngh  theo ch   ộ thai s n, con  m ho c 

tổ chức l i s n xuất; do thời ti t xấu, máy móc công cụ b      ỏng, thi u 

nguyên/nhiên liệu, v.v... Tất c         ờng h                        ệc làm/làm 

việc. 

 Những người dân tộc thiểu số tự làm/làm chủ được xem là “c  việc làm” 

n u trong thời gian ngh  việc t m thời,             ọ làm việc ho          mà 

họ làm chủ v n ti p tục ho    ộng và họ v n    c ti p tục làm việc trong thời 

gian t i. 

 Những người dân tộc thiểu số giúp việc gia đình được trả công  ũ   

   c x p vào nhóm " tự làm/làm chủ",    ĩ  l             b ệt s  giờ mà họ 

 ã l     ệc trong kho ng thời gian tham chi u (07 ngày qua). 

 Những người dân tộc thiểu số tập sự hay học ngh  được chi trả bằng ti n 

hay hiện vật    c x            "   c tr  l         công". 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-        ổ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0203.  ỷ lệ người dân tộc thiểu số có việc làm so với lực lượng lao  ộng 

người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ    ời dân tộc thiểu s  có việc làm trên l   l     l    ộ      ời dân 

tộc thiểu s  là s     ời dân tộc thiểu s  có việc làm tính bình quân trên 100 

   ời trong l   l     l    ộ      ời dân tộc thiểu s .  

Công thức tính: 

   lệ    ờ       ộ     ể  

        ệ  l        l   

l     l    ộ      ờ  dân 

 ộ     ể     (%) 

= 

      ờ       ộ     ể     có 

  ệ  l   l     ệ  
× 100 

    l     l    ộ      ờ  dân 

 ộ     ể      

2. Phân tổ chủ yếu 
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- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0204.  ỷ lệ lao  ộng người dân tộc thiểu số làm việc so với dân số 

người dân tộc thiểu số trong  ộ tuổi lao  ộng 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ l    ộ      ời dân tộc thiểu s  làm việc trên dân s     ời dân tộc 

thiểu s         ộ tuổ  l    ộ      c biểu th  b ng t  lệ phầ    ă   ổng s     ời 

dân tộc thiểu s         ộ tuổ  l    ộng có việc làm/làm việc chi m trong tổng 

dân s     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổ  l    ộng.  

Công thức tính: 
 

   lệ l    ộ      ờ  dân 

 ộ     ể     l     ệ       

          ờ       ộ  

   ể            ộ   ổ  l   

 ộ    %  

= 

      ờ       ộ     ể     trong 

 ộ   ổ  l    ộ   l     ệ  

× 100 
          ờ       ộ     ể     

       ộ   ổ  l    ộ   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0205.  ỷ lệ lao  ộng người dân tộc thiểu số  ang làm việc trong nền 

kinh tế  ã qua  ào tạo 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 
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T  lệ l    ộ      ời dân tộc thiểu s       l     ệc trong n n kinh t   ã 

          o là s  l    ộ      ời dân tộc thiểu s       l     ệ   ã           o 

chi m trong tổng s  l    ộ      ời dân tộc thiểu s       l     ệc trong kỳ. 

Công thức tính: 

   lệ l    ộ      ờ  dân 

 ộ     ể          l   

  ệ                     ã 

             %  

= 

   l    ộ      ờ       ộ     ể  

        l     ệ        ờ    ể  

     ã             
× 100 

 ổ      l    ộ      ờ       ộ  

   ể          l     ệ        ờ  

  ể      

 

S  l    ộ      ời dân tộc thiểu s       l     ệc trong n n kinh t   ã     

      o bao gồm nh       ời thỏa mãn c         u kiệ         : 

(a)       ờ  l    ộng dân tộc    ể          l     ệc trong n n kinh t  

(xem Ch           : “   l    ộ      ời dân tộc thiểu s       l     ệc trong 

n n kinh t ” ;     

(b)       ời dân tộc thiểu s   ã            o   mộ     ờng hay mộ        

      o chuyên môn, k  thu t, nghiệp vụ     ã   t nghiệ      c cấp b ng/chứng 

ch  chứng nh    ã   t mộ         ộ chuyên môn, k  thu t, nghiệp vụ nhấ    nh, 

bao gồm:     ấp ngh , trung cấp ngh        ẳng ngh , trung cấp chuyên nghiệp, 

     ẳ      i họ            i học (th c s , ti n s , ti n s  khoa học).  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0206. Số lao  ộng người dân tộc thiểu số thất nghiệp  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  l    ộ      ời dân tộc thiểu s  thất nghiệp là nh       ời dân tộc thiểu s  

t  15 tuổi tr  lên mà trong tuần tham chi    ã  ộ   ủ các y u t         : 

(1) Không làm việ         ẵn sàng và mong mu n có việc làm; và 
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                  ệc làm có thu nh p, kể c  nh       ờ                

bao giờ làm việc. 

S  l    ộ      ời dân tộc thiểu s  thất nghiệp còn bao gồ         ờng 

h     c biệt sau:  

(i) Nh       ờ            việc t m thờ                  ă   ứ b     m 

s     c ti p tục làm công việ   ũ                ọ v n sẵn sàng làm việc ho c 

            m việc làm m i;  

(ii) Nh       ời trong thời kỳ tham chi u không có ho    ộng tìm ki m 

việc làm vì họ  ã    c b  trí việc làm m i sau thời gian t m ngh  việc; 

(iii) Nh       ờ   ã        ệ                ng ti   l        n công; 

ho c 

(iv) Nh       ời không tích c c tìm ki m việc làm vì họ tin r ng không 

thể        c việc làm (do h n ch  v  sức khoẻ         ộ chuyên môn không phù 

h   …   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-        ổ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0207. Số lao  ộng người dân tộc thiểu số thiếu việc làm  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời dân tộc thiểu s  thi u việc làm bao gồm nh       ời dân tộc thiểu 

s  có việc làm mà trong thời gian tham chi    7          c thờ    ể     u tra) 

tho  mãn c  3 tiêu chuẩ         :  

Thứ nhất, mong mu n làm việc thêm giờ     ĩ  l :        n làm thêm một 

(s ) công việ   ể  ă          ờ; (ii) mu n thay th  một trong s  (các) công việc 

   g làm b ng một công việ        ể có thể làm việc thêm giờ; (iii) mu    ă   

thêm giờ của một trong các công việ       l            c k t h p 3 lo i mong 

mu n trên.  

Thứ hai, sẵn sàng làm việc thêm giờ     ĩ  l          ời gian t i (ví dụ một 

tuần) n         hội việc làm thì họ sẵn sàng làm thêm giờ ngay. 
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Thứ ba, th c t  họ  ã l     ệ     i mộ     ỡng thời gian cụ thể   i v i 

tất c  các công việ   ã l           ần tham chi u. Gi                      

th c hiện ch   ộ làm việc 40 giờ/tuầ   “   ỡng thờ      ”  ể       nh tình 

tr ng thi u việc làm củ          l  “ ã l     ệ     i 35 giờ trong tuần tham 

chi  ”  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-        ổ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

III. Đói nghèo và an sinh xã hội 

 

0301. Số lượng, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ    è     ời dân tộc thiểu s  là s  hộ nghèo    ời dân tộc thiểu s  

theo ti p c n chuẩ         u. 

T  lệ hộ nghèo    ời dân tộc thiểu s  là t  lệ phầ    ă     hộ nghèo    ời 

dân tộc thiểu s  theo ti p c          u trên tổng s  hộ dân tộc thiểu s     c 

nghiên cứu. 

Công thức tính: 

T  lệ hộ nghèo 

   ời dân tộc thiểu 

s  (%) 

= 

S  hộ nghèo    ời dân tộc 

thiểu s  ti p c n chuẩn        u 
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

Quy     nh s   9      Q -TTg ngày 19/11/2015 của Thủ    ng Chính 

phủ ban hành chuẩn nghèo ti p c          u áp dụ               n 2016-2020 

      nh các tiêu chí ti p c      l ờ      è         u gồm: 

a) Tiêu chí v  thu nh  : 7        ồ      ời/tháng   khu v c nông thôn và 

900.000  ồ      ời/tháng   khu v c thành th . 
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b) Tiêu chí mứ   ộ thi u hụt ti p c n 5 d ch vụ xã hộ     b n, gồm: Y t , 

giáo dục, nhà       c s ch và vệ                          b ng 10 ch  s , gồm: 

Ti p c n các d ch vụ y t ; b o hiểm y t ;        ộ giáo dục củ     ời l n; tình 

tr        ọc của trẻ em; chấ  l  ng nhà  ; diện tích nhà   b          ầ     ời; 

nguồ     c sinh ho t; h  xí/nhà tiêu h p vệ sinh; s  dụng d ch vụ viễn thông; 

tài s n phục vụ ti p c n thông tin. 

Quy     nh s   9      Q -          nh chuẩ     è          n 2016-

2020 quy   nh hộ    è              n 2016-2020 gồm: 

a) Khu v c nông thôn: Là hộ     ứng một trong hai tiêu chí sau: 

- Có thu nh   b          ầ     ời/tháng t   ủ 7        ồng tr  xu ng. 

- Có thu nh   b          ầ     ờ             7        ồ     n 1.000.000 

 ồng và thi u hụt t  03 ch  s     l ờng mứ   ộ thi u hụt ti p c n các d ch vụ xã 

hộ     b n tr  lên. 

b) Khu v c thành th : Là hộ     ứng một trong hai tiêu chí sau: 

- Có thu nh   b          ầ     ời/tháng t   ủ 9        ồng tr  xu ng; 

- Có thu nh   b          ầu    ờ             9        ồ     n 

1.300.000  ồng và thi u hụt t  03 ch  s     l ờng mứ   ộ thi u hụt ti p c n các 

d ch vụ xã hộ     b n tr  lên. 

3. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0302. Số lượng, tỷ lệ hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ c      è     ời dân tộc thiểu s  là s  hộ c      è     ời dân tộc 

thiểu s  theo ti p c n chuẩ         u. 

T  lệ hộ c n nghèo    ời dân tộc thiểu s  là t  lệ phầ    ă     hộ c n 

nghèo    ời dân tộc thiểu s  theo ti p c          u trên tổng s  hộ dân tộc thiểu 

s     c nghiên cứu. 

Công thức tính: 

T  lệ hộ c n nghèo = S  hộ c n nghèo    ời dân tộc ×100 



20 

 

DTTS (%) thiểu s  ti p c n chuẩn        u 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

Quy     nh s   9      Q -TTg ngày 19/11/2015 của Thủ    ng Chính 

phủ ban hành chuẩn c n nghèo ti p c          u áp dụ               n 2016-

           nh các tiêu chí ti p c      l ờ      è         u gồm: 

a) Khu v c nông thôn: là hộ có thu nh   b          ầ     ời/tháng trên 

7        ồ                  ồng và thi u hụ     i 03 ch  s     l ờng mứ   ộ 

thi u hụt ti p c n các d ch vụ xã hộ     b n. 

b) Khu v c thành th : là hộ có thu nh   b          ầ     ời/tháng trên 

9        ồ         3        ồng và thi u hụ     i 03 ch  s     l ờng mứ   ộ 

thi u hụt ti p c n các d ch vụ xã hộ     b n. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0303. Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số  ược vay vốn ưu  ãi 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ    ời dân tộc thiểu s     c vay v       ã     ngân hàng chính sách 

xã hội. 

T  lệ hộ dân tộc thiểu s     c vay v       ã  là t  lệ phầ    ă     hộ dân 

tộc thiểu s     c vay v       ã  trên tổng s  hộ dân tộc thiểu s     c nghiên 

cứu. 

 

 

 

Công thức tính: 

T  lệ hộ DTTS 

   c vay v      
= 

S  hộ dân tộc thiểu s     c vay 

v       ã  
×100 
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 ã  (%) Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0304. Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu  ược vay vốn ưu 

 ãi 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ    ời dân tộc thiểu s  có nhu cầ     c vay v       ã     ngân hàng 

chính sách xã hội. 

T  lệ hộ dân tộc thiểu s  có nhu cầ     c vay v       ã  là t  lệ phầ    ă  

s  hộ dân tộc thiểu s  có nhu cầu    c vay v       ã  trên tổng s  hộ dân tộc 

thiểu s     c nghiên cứu. 

Công thức tính: 

T  lệ hộ DTTS có 

nhu cầu    c vay 

v       ã  (%) 

= 

S  hộ dân tộc thiểu s  có nhu 

cầu    c vay v       ã  
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 
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0305. Số hộ, số lao  ộng dân tộc thiểu số làm nghề thủ công truyền 

thống 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ, s  l    ộng tổ chức s n xuất ho c tham gia s n xuất các m t hàng 

thủ công truy n th ng. Các s n phẩm thủ công truy n th ng củ   ồng bào các 

        ờ         m dấu ấ   ă                 ủa dân tộ       ột s  ngh  

thủ công truy n th ng phổ bi n: may m          e    , g m sứ         ắc g , 

      e             ệt thủ công, kim khí... Nhi u hộ DTTS v n làm ngh  thủ 

công truy n th     ể t o thu nh     ồng thời b o tồ     c giá tr   ă       

truy n th ng của dân tộc mình. 

   c tính là làm ngh  thủ công truy n th ng n u s n phẩm làm ra của hộ 

           ổi trên th     ờng. 

Một s  ngh  thủ công truy n th ng ch  làm theo mùa vụ     ĩ  l    n thời 

  ểm    u tra có thể hộ t m ng ng ho    ộng làm ngh  (ngh  mùa vụ) và chắc 

chắn s  quay l i th c hiện ho    ộng s n xuất kinh doanh             ụ ti p 

  e              nh là có làm ngh  thủ công truy n th ng. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0306. Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số làm dịch vụ du lịch, sản xuất, 

kinh doanh 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a. Hộ làm d ch vụ du l ch: là việc cung cấp các d ch vụ v  l  hành, v n 

chuyể   l     ú  ă                                         ng d n và nh ng d ch 

vụ khác nh       ứng nhu cầu của khách du l ch. 

Do một s  ngh  d ch vụ du l       c làm theo mùa (một kho ng thời 

gian nhấ    nh trong nă      V  ần hỏi và ghi s  tháng làm việc bình quân 

trong kho ng thờ          ă      c thờ    ể     u tra n u câu tr  lời của hộ là 

“  ”  
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Hộ làm ngh  d ch vụ du l       c hiểu là hình thức hộ  ứng ra tổ chức và 

                lĩ     c d ch vụ du l        d ch vụ           e   p, chụp  nh, 

ă    ng.... 

           l  “  ”        ờng h p thành viên hộ làm cho các công ty du 

l ch, hộ khác. 

Công thức tính t  lệ hộ: 

T  lệ hộ DTTS làm 

d ch vụ du l ch (%) 
= 

S  hộ dân tộc thiểu s  làm d ch 

vụ du l ch 
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

b. Hộ s n xuất nông nghiệp: trồng trọ     ă       

- Hộ s n xuất nông nghiệp: hộ trồng trọ       ă             lĩ     c nông 

nghiệ             nh là hộ s n xuất kinh doanh khi các s n phẩm của hộ chủ 

y u s n xuất ra v i mụ        ể bán. 

Công thức tính t  lệ hộ: 

T  lệ hộ DTTS 

trồng trọ     ă       

(%) 

= 

S  hộ dân tộc thiểu s  trồng 

trọ     ă        
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

c. Hộ s n xuất lâm nghiệp, thu  s n: là hộ tham gia ho    ộng s n xuất 

                 lĩ     c lâm nghiệp/thu  s         ồng r ng, nuôi trồng và 

     bắt thủy s n... 

Hộ nh                ă                       nh là hộ s n xuất kinh 

            lĩ     c lâm nghiệp. 

Công thức tính t  lệ hộ: 

T  lệ hộ DTTS s n 

xuất lâm nghiệp 

thu  s n  (%) 

= 

S  hộ dân tộc thiểu s n xuất 

lâm nghiệp thu  s n 
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 
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d. Hộ s n xuất kinh doanh khác: bao gồm hộ th c hiện s n xuất kinh 

doanh trong: công nghiệp, xây d                ệp, v n t i, và các hộ d ch vụ 

khác; 

Không tính là hộ s n xuấ               i v i các hộ nh n gia công hàng 

hóa, hộ s n xuất s n phẩm chủ y                   dụng. 

Một s  hộ s n xuất kinh doanh theo mùa vụ     ĩ  l    n thờ    ểm    u 

tra có thể hộ t m ng ng ho    ộng s n xuất kinh doanh (ngh  mùa vụ) và chắc 

chắn s  quay l i th c hiện ho    ộng s n xuấ                         ụ ti p 

theo. 

Công thức tính t  lệ hộ: 

T  lệ hộ DTTS s n 

xuất kinh doanh 

khác(%) 

= 

S  hộ dân tộc thiểu s  s n xuất 

kinh doanh khác 
×100 

Tổng s  hộ dân tộc thiểu s  

   c nghiên cứu 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0307. Số doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 Là               ệ            ã            b          l      ủ         

  ụ                                ấ             ộ                   b  .  

  oanh nghiệp nông, lâm, thủy sản:       b    ồ                ệ  

      l      ủ       ã       ấ    ấ    é    ã                                

 ộ       ;       ã        ể                ể   ổ  l        ;       ã       ấ  

 ă    ý                                            ã                   

  ấ  ;                            l            ệ                     ộ  l   

                     ụ    ộ                 ệ    
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  ợp tác xã nông, lâm, thủy sản: b    ồ      l                  ã; l    

  ệ           ã;               ụ                  ộ         lĩ             

l      ủ           ổ   ứ                ể   ồ                                    

     ấ  7                   ệ        l                        l              

      ộ         ấ                     ệ  l            ứ        ầ         ủ  

                            ủ                   ệ   b     ẳ            ủ       

     lý          ã  

 Cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản:                    ễ           ộ   

    b          l      ủ               b    ã    ờ         ấ       ă    ý      

 ộ    b    ồ         ứ :                      b         ộ  …             

 ủ        ệ             ă    ý       l             ệ    e      l          

          ệ                 ã…            ể                  ờ       lý       

         ệ   ổ   ứ            ộ       b              ờ       l     ệ  ổ        

     ể     l         ủ   ộ   ộ            ộ        ộ                    

2. Phân tổ chủ yếu 

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0308. Các trang thiết bị cơ bản phục vụ sinh hoạt của hộ gia  ình dân 

tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Ch  tiêu ph n ánh tình hình s  dụng các lo i thi t b  sinh ho t của hộ dân 

               b ệt lo i thi t b  sinh ho t này có thuộc quy n s  h u của hộ hay 

không. Các thi t b  sinh ho      b n gồm:        - e ;                      ện 

tho i, tủ l nh, máy gi t, bình nóng l        u hòa nhiệ   ộ, mô tô, xe gắn máy, 

 e       ệ    e       ện, ô tô, tàu, xuồng, ghe. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 
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5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê. 

 

0309. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số khuyết tật 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 gười dân tộc thiểu số khuyết tật  l     ời dân tộc thiểu s  b  khi m 

khuy t một ho c nhi u bộ ph        ể ho c chứ   ă   l          m v  thể 

chất, thần kinh, trí tuệ, giác quan trong một thờ              c biểu hiệ     i 

các d ng khuy t t t và do các rào c n xã hội, thi          u kiện h  tr  phù h p 

d n t i b  c n tr  s           b     ẳng vào ho    ộng xã hội. 

   ời dân tộc thiểu s  khuy t t t                  e          háp ti p 

c n d a vào khung Phân lo i qu c t  v  th c hiện chứ   ă          ủa Tổ chức 

Y t  Th  gi      e                   ă       ứ   ộ th c hiện các chứ   ă   

của cấ    ú       ể  ể t                   t t t.  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính 

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0310. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số già cô  ơn, không nơi 

nương tựa 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời dân tộc thiểu s                                 là nh       ời 

nam t  60 tuổi, n  t  55 tuổi tr  lên s     ộc thân ho c còn v  ho c chồng 

                             ờ              ể trông nom, không có nguồn thu 

nh        ể sinh s ng. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính 

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  
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4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0311. Số hộ, số khẩu người dân tộc thiểu số di cư tự do 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

      l  s  chuyển d ch củ         ời t         lãnh thổ       n mộ      

v  lãnh thổ khác trong thời gian nhấ    nh kèm theo s        ổ           ú   m 

thời ho    ĩ     ễn. 

            l                                c ho c một tổ chức xã hội 

nào b o tr  ho    ầu                           ể      ờ           quy     nh t  

việc l a chọ    a bàn nh        n trang tr i mọi phí tổn di chuyển, tìm việc 

làm, chuẩn b  ch   . 

S  hộ          do là s  hộ t           ổi ch     ể tìm một ch    m i t t 

                      ũ  ể          

S  khẩ           do là s     ời t           ổi ch     ể tìm một ch    m i 

t                         ũ  ể          

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0312. Số hộ, số khẩu người dân tộc thiểu số du canh, du cư 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  hộ                l     hộ    ờ               ổ                         

cuộc s                      ủ y   l     ờ   ồng bào dân tộc    ể          lã   

thổ Việt Nam. 

S  khẩ                 l        ờ     ờ               ổ               

canh tác, cuộc s                    

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  
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-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0313. Số người dân tộc thiểu số làm thuê qua biên giới  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời dân tộc thiểu s  làm thuê qua biên gi   l  l    ộng dân tộc thiểu s  

làm việc qua biên gi i (bao gồm c  h p pháp và không h p pháp).   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính 

-                tr c thuộ            ;    ện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

IV An toàn xã hội và an ninh trật tự 

0401 . Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chất ma tuý là chất t  nhiên ho c chất tổng h p (hoá họ                  

thể    ờ     i bất cứ hình thức nào s  gây ức ch  ho c kích thích m nh hệ thần 

kinh, làm gi          c có thể gây  o giác. 

Nghiện ma tuý là tình tr ng lệ thuộc vào chấ       ý     ời nghiện ma tuý 

l     ờ     ờng xuyên s  dụng ma tuý t i mức tình tr         ể b  phụ thuộc 

vào các chất gây nghiệ                                 ần xa, thu c phiện ho c 

   i bất kỳ d ng nào khác (b ch phi n, thu c lắc...). 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              
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3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0402. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nhiễm   V/A  S 

1. 4 Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời nhiễ    V l     ờ                    phát hiện b  nhiễm virus gây 

suy gi m miễn d ch      ời. 

Th          ời nhiễm AIDS bao gồm nh ng bệnh nhân AIDS và s     ời 

ch t do AIDS. 

Bệnh nh   A    l     ời b  nhiễm HIV           n cu i. 

   ời ch t do AIDS là n  ờ  b     ễ    V             ể       bệ   

     A                ă  bệ        

S     ời nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, s     ời ch      A       c th ng 

kê trong kỳ báo cáo ho c cộng dồn t  c   ầ         n ca cu i của kỳ báo cáo. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0403. Số người dân tộc thiểu số kết hôn cận huyết thống 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời k t hôn c n huy t th ng bao gồm: 

- K t hôn ho c chung s           chồng gi a nh ng    ời cùng dòng 

máu v  tr c hệ là nh       ời có quan hệ huy t th                  ời này sinh 

      ời kia k  ti p nhau; 

- Gi a nh       ời có họ trong ph      b   ời là nh       ời cùng một 

g c sinh ra gồm cha m  l   ời thứ nhất; anh, ch , em cùng cha m , cùng cha 

khác m , cùng m           l   ời thứ hai; anh, ch , em con chú, con bác, con 
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cô, con c           l   ời thứ ba. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0404. Số người dân tộc thiểu số tảo hôn 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tảo hôn l    ệ  lấ      lấ    ồ        ộ  b               b         ủ   ổ  

          e            ủ       l     

  ổ            e            ủ       l    l                    ổ      l    

        ờ        ổ      l    

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

V. Văn hóa, xã hội người dân tộc thiểu số 

0501. Số lượng, tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số ở nhà truyền thống của 

dân tộc mình  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở nhà truy n thống của dân tộc 

mình là s  phầ    ă   ộ             ời dân tộc thiểu s  s  dụng nhà truy n 

th     ủ       ộ        ể sinh ho t trong tổng s  hộ             ời dân tộc 

thiểu s  hiệ            ă        nh. Công thứ         : 
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T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s    nhà 

truy n th     ủ      

 ộ        %  

 

= 

S  hộ             ời dân tộc thiểu s  s  

dụng nhà truy n th     ủ       ộ       

cho sinh ho t  

× 100 
Tổng s  hộ             ời dân tộc thiểu 

s   

Hộ            nhà truy n th ng là các hộ dùng nhà truy n th ng vào mục 

             t hàng ngày  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0502. Số lượng,  ỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết  ọc 

và viết chữ của dân tộc mình 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Ch  s     ời dân tộc thiểu s  t  15 tuổ      l         ờ    ể      b        

      ể  ọ             ể        ộ               b         ủ       ộ       . 

      lệ            ờ  dân tộc    ể        15 tuổ      l         ờ    ể      

b              ể  ọ             ể        ộ               b         ủ       ộ  

mình) so v i tổ         ời dân tộc thiểu s  t  15 tuổ      l         ờ    ể      

 ông thức tính  

   lệ    ời dân tộc 

thiểu s  thiể        

15 tuổ      l   b    

     ủ       ộ       

(%) 

= 

      ờ  dân tộc    ể     

t  15 tuổ      l   b        

 ủ       ộ       
× 100 

Tổ         ời dân tộc 

thiểu s  thiể        15 tuổ  

    l   

3. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              
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3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0503. Số lượng,  ỷ lệ người dân tộc thiểu số biết/không biết tiếng của 

dân tộc mình 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Ch  s  l        ời dân tộc thiểu s  không bi         b       ng nói của 

dân tộc mình(có thể/ không thể nghe, nói            ể        ộ               

b    ti ng của      ộ  mình). 

      lệ                   b  t ti          ờ    ể      bi t/      b       ng 

nói (có thể/ không thể nghe, nói            ể        ộ               b    

ti ng của      ộ  mình) so v i tổng s     ời dân tộc thiểu s  t     ờ    ể      

 ông thức tính  

   lệ    ời dân tộc 

thiểu s  không bi t 

ti ng của dân tộc mình 

(%) 

= 

      ờ  dân tộc không bi t 

ti ng của dân tộc mình 
× 100 

Tổ         ời dân tộc thiểu s    

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0504. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết tiếng phổ thông 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Ch  s  l        ời dân tộc thiểu s  có thể nghe, nói và hiể     c ti ng 

phổ thông (Ti ng Việt). 

T  lệ    ời dân tộc thiểu s  bi t ti ng phổ       l     lệ            ờ  dân 

tộc    ể           ờ    ể      b                ể nghe, nói      ể        ộ      
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         b          ổ thông) so v i tổng s     ời dân tộc thiểu s  t i thời 

  ể      

 

 ông thức tính  

   lệ    ời dân tộc 

thiểu s  bi t 

ti ng/ch  phổ thông 

(%) 

= 

      ờ  dân tộc    ể     b    

       ng phổ thông 
 
× 

 
100 

Tổng       ời dân tộc thiểu s  t i 

thờ    ểm báo cáo 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0505. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số hiểu biết về lễ hội truyền 

thống của dân tộc mình 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Lễ hội truy n th ng là nh ng lễ hộ                 b n sắc của m i dân 

tộc    ờng diễn ra vào nh ng d p lễ t t, nh ng ngày hội truy n th ng của m i 

dân tộc,...  

T  lệ    ời dân tộc thiểu s    ể  b       lễ hội truy n th               nh 

b ng công thứ         : 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s    ể  b       

lễ hội truy n th    

 ủ       ộ        %  

= 

s     ời dân tộc thiểu s    ể  b       lễ hội 

truy n th ng của dân tộc mình t i thờ    ểm 

báo cáo × 100 

Tổng s     ời dân tộc thiểu s  t i thời 

  ểm báo cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  
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- Gi i tính 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0506. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết sử dụng nhạc cụ 

truyền thống của dân tộc mình 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Nh c cụ truy n th ng là nh ng nh c cụ                b n sắc của m i 

dân tộc    ờng s  dụng vào nh ng d p lễ t t, nh ng ngày hội truy n th ng của 

m i dân tộc,...  

T  lệ    ời dân tộc thiểu s  b       dụng nh c cụ truy n th       c xác 

  nh b ng công thứ         : 

 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s  b       dụng 

nh c cụ truy n th    

 ủ       ộ        %  

= 

S     ời dân tộc thiểu s  b       dụng nh c 

cụ truy n th ng của dân tộc mình t i thời 

  ểm báo cáo × 100 

Tổng s     ời dân tộc thiểu s  t i thời 

  ểm báo cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0507. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết hát bài hát dân ca, dân 

vũ của dân tộc mình 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 
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Ch  s     ời dân tộc thiểu s  bi       b                ú       ũ  ủa dân 

tộc mình. 

T  lệ    ời dân tộc thiểu s  bi t hát bài hát             ũ  ủ       ộ  

                nh b ng công thức sau: 

 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s        ời 

bi t hát bài hát dân 

        ũ  ủ      

 ộ        %  

= 

S     ời dân tộc thiểu s  bi t hát bài hát dân 

        ũ  ủ       ộ         i thờ    ểm báo 

cáo 
× 100 

Tổng s     ời dân tộc thiểu s  t i thời 

  ểm báo cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- G i tính; 

- T nh/huyện/xã. 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0508. Số lượng, tỷ lệ thôn, bản v ng dân tộc thiểu số có nhà văn 

hóa/nhà sinh hoạt cộng  ồng 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Thôn  bản v ng dân tộc thiểu số:   e                              

05/201    -                    ủ          ủ                  ộ   “V    

dân tộc thiểu s  ” l      b               dân tộc thiểu s  cùng sinh s ng ổn 

  nh thành cộ    ồng trên lãnh thổ    c Cộng hòa xã hội chủ    ĩ  V ệ       

            b             ộ     ể     l           b               ộ     ể     

               ổ        

     ă                  t cộ    ồng l       ổ chức các ho    ộng vui 

                 ă       ủ     ời dân tộc thiểu s     l       ể tuyên truy n, 

phổ bi n các chủ                    ủ                 c, của chính quy     a 

         n các tầng l p củ     ời dân tộc thiểu s . 

S       ă                  t cộ    ồ      c th              n cu i kỳ 

báo cáo. 

T  lệ thôn, b n vùng dân tộc thiểu s          ă                  t cộng 

 ồ              nh b ng công thức sau: 
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T  lệ thông, b   

     dân tộc thiểu 

s          ă  

hóa/nhà sinh ho t 

cộ    ồng 

= 

S  thôn, b        dân tộc thiểu s   

        ă                  t cộ    ồng 

× 100 
Tổng s  thôn, b n 

     dân tộc thiểu s   

2. Phân tổ chủ yếu 

               tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0509. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số  ược nghe Đài 

 iếng nói Việt  am/ ài  ịa phương  

1.  Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số được nghe Đài Tiếng n i V /đài 

địa phương là s  phầ    ăm hộ             ời dân tộc thiểu s          e     

Ti ng nói Việ                            ổng s  hộ             ời dân tộc 

thiểu s  hiệ            ă        nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s     c 

   e        ng nói 

V                 

(%) 

 

= 

S  hộ             ời dân tộc 

thiểu s          e        ng 

    V                  

× 

 
100 

 
Tổng s  hộ             ời dân 

tộc thiểu s   

Hộ             ời dân tộc thiểu s          e               V        a 

       l       ộ             ời dân tộc thiểu s          e                  

phát thanh củ                V                              ờng xuyên hàng 

ngày. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 



37 

 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0510. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số  ược xem 

truyền hình  rung ương/ ịa phương 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số được xem truy n hình Trung 

ương/địa phương là s  phầ    ă   ộ             ời dân tộc thiểu s     c xem 

truy                                     ổng s  hộ             ời dân tộc 

thiểu s  hiệ            ă        nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s     c 

xem truy n hình Trung 

                    

(%) 

= 

S  hộ             ời dân tộc thiểu 

s     c xem truy n hình Trung 

                × 

 

100 

 Tổng s  hộ             ời dân tộc 

thiểu s   

Hộ             ời dân tộc thiểu s     c xem truy                     a 

       l       ộ       e                    ủ           n hình Trung 

                             ờng xuyên hàng ngày. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

VI. Tiếp cận giáo dục của người dân tộc thiểu số 

0601. Số lượng trường phổ thông của v ng dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ờng   ổ       dân tộc là mộ        giáo dục phổ thông, b        ủ 

       u kiện: cán bộ qu n lý, giáo viên d y các môn học, nhân viên hành chính, 

b o vệ, y t …;          v t chất, trang thi t b  phục vụ gi ng d y và học t p; có 

 ủ nh       u kiện v              e        nh của Bộ               ờng   ổ 

thông dân tộc n m trong hệ th ng giáo dục qu          c thành l p theo quy 

ho ch, k  ho ch củ         c; th c hiệ                     ục phổ thông và k  

ho ch gi ng d y do Bộ Giáo dụ                   nh nh m phát triển s  nghiệp 



38 

 

giáo dục. 

   ờng   ổ       dân tộc  ồ :  

- Trường phổ thông dân tộc nội trú (Q            9 -           

   8  997  ủ   ộ       ụ                 ổ   ứ           ộ    ủ     ờ     ổ 

           ộ   ộ    ú  l     ờng phổ thông dành cho thanh thi u niên các dân tộc 

thiểu s , b                       ờng trú   vùng cao, vùng sâu, xa xôi, hẻo 

l   …  ọ                       m b          u kiện cần thi    ể ă   ọc, 

            ờng tổ chức nuôi d y và s ng nội trú      ờng trong quá trình học 

t p. Tính chất củ     ờng là phổ thông, dân tộc,       ểm nổi b t củ     ờng là 

nội trú.  

            ủ  Q        ổ   ứ           ộ    ủ     ờ     ổ            ộ  

 ộ    ú b         è    e  Q              9    8 Q -               8    8 

 ủ   ộ       ụ               ệ th       ờ     ổ            ộ   ộ    ú bao 

gồm: 

     ờ     ổ            ộ   ộ    ú  ấp huyệ        o cấp trung họ        

          c thành l p t i các huyện mi n núi, h     o, vùng dân tộc; 

     ờ     ổ            ộ   ộ    ú  ấp t          o cấp trung học phổ 

                c thành l p t i các t nh, thành ph . 

         ờng h p cần thi     ể t o nguồn cán bộ là con em các dân tộc 

thiểu s               u kiện kinh t  - xã hộ    c biệ        ă   Ủy ban nhân 

dân cấp t nh có thể             ờ     ổ            ộ   ộ    ú  ấp huyệ        o 

c  cấp THPT; bộ chủ qu n có thể             ờ     ổ            ộ   ộ    ú    c 

thuộc bộ       o d  b    i học và cấp THCS. 

-    ờng phổ thông dân tộc b     ú  Q             8       Q -          

            ủ    ủ               ủ           ột s  chính sách h  tr  học 

     b     ú       ờng phổ thông dân tộc b     ú  l     ờng chuyên biệ         

            c có thẩm quy n quy     nh thành l p cho con em dân tộc thiểu s , 

    e               dân tộc         l                      u kiện kinh t  - xã 

hộ    c biệ        ă     m góp phần t o nguồ        o cán bộ cho các vùng 

này bao gồ     ờng phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học có trên 50% học 

     l     ời dân tộc thiểu s  và có t  25% tr  lên s  học sinh   b     ú     ờng 

phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung họ        có trên 50% học 

     l     ời dân tộc thiểu s  và có t  50% tr  lên s  học sinh   b     ú     ờng 

phổ thông dân tộc bán trú cấp trung họ        có trên 50% họ       l     ời 

dân tộc thiểu s  và có t  50% tr  lên s  học sinh   bán trú. 

  e                  ủ              24/2010/TT-             8      

của Bộ Giáo dụ           o v  việc ban hành Quy ch  tổ chức và ho    ộng của 

   ờng phổ thông dân tộc b     ú:    ờ     ổ            ộ  b     ú l     ờng 

chuyên biệ               c thành l p cho con em các dân tộc thiểu s , con em 

             dân tộc         l                      u kiện kinh t  - xã hộ    c 

biệ        ă     m góp phần t o nguồ        o cán bộ cho các vùng này. 

   ờ     ổ            ộ  b     ú       l  ng họ       b     ú   e        nh. 
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2. Phân tổ chủ yếu 

               tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0602. Số giáo viên người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Giáo viên mầm non là nh       ời làm nhiệm vụ        ỡ      ă       

giáo dục trẻ em theo lứa tuổi t          ờ       s  giáo dục mầm non. 

- Giáo viên mẫu giáo là nh       ờ          c ti     ă               ục 

trẻ em    ộ tuổi m u giáo t  3 tuổ    n 5 tuổi          ờng m            ờng 

mầm non và l p m         ộc l p. 

-  iáo viên nhà trẻ l           ờ                   ă        ẻ e     ộ 

  ổ        ẻ               3   ổ        l         ẻ              ờ    ầ       

Giáo viên phổ thông là nh       ờ            ộ, ki n thứ    e        nh, 

làm công tác gi ng d y, giáo dụ               ờng phổ thông, theo t ng cấp học 

phù h p. Giáo viên phổ thông chia theo cấp học có giáo viên tiểu học, giáo viên 

trung họ        và giáo viên trung học phổ thông: 

- Giáo viên tiểu học là nh ng giáo viên có b ng t t nghiệp t  trung cấ     

ph m tr  lên; d y các môn học t  l       n l       e                ủa hệ 

th ng giáo dục qu c dân do Bộ Giáo dụ                   nh. 

- Giáo viên trung học cơ sở là nh ng giáo viên có b ng t t nghiệp t  cao 

 ẳ         m tr  lên ho c có b ng t t nghiệ       ẳng và có chứng ch  bồi 

  ỡng nghiệp vụ           i v i giáo viên trung họ       . Giáo viên trung 

họ        d y các môn học t  l   6   n l   9   e                ủa hệ th ng 

giáo dục qu c dân do Bộ Giáo dụ                   nh. 

- Giáo viên trung học phổ thông là nh ng giáo viên có b ng t t nghiệ    i 

họ        m ho c có b ng t t nghiệ    i học và có chứng ch  bồ    ỡng nghiệp 

vụ           i v i giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên trung học phổ 

thông d y các môn học t  l        n l                    ủa hệ th ng giáo dục 

qu c dân do Bộ Giáo dụ                   nh. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp    ờng b      ờ  ; 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  
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-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0603. Số lượng, tỷ lệ các trường,  iểm trường có  ủ cơ sở vật chất  ạt 

chuẩn 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

    ờ       ủ             ấ         ẩ                                      

                     ấ     ờ    ọ    e             ụ   ể        : 

 Đối với trường mầm non: 

 ă   ứ      9  Q             ể         ấ  l           ụ               

       ẩ                      ờ    ầ      b         è    e  Th          

19/2018/TT-              8    8  ủ   ộ         ộ       ụ              

   ờ    ầ             ẩ                 ấ          ứ                   : 

“            3  :   ệ                            ờ  

     ệ            ấ                  ệ                    b             

   ể       ộ    ẻ     b     e          ; 

b      ổ    b ể         ờ      ờ                 b        ;            

    b    ệ                                 ờ           ệ                   ẻ; 

                                l     ủ        l  ;               ;     

     -          b                         ệ   ủ         ờ                 b   

     ấ       ẻ          ụ    

            3  :                   ẻ  l                            ụ   ụ 

 ọ      

             ủ             ẻ  l                  ứ               l   

  e   ộ   ổ ; 

b                                    ủ       ể                      

      l           ủ         l            ;           ể  ổ   ứ        ộ   

      ụ    ể   ấ         ụ     ệ                       ứ   ă        b    áp 

ứ             ầ         ể        ộ          ỡ      ă               ụ    ẻ; 

       ệ        è    ệ                        ệ  ;     ủ       ồ           

b       ọ   

3           3 3:                       -          

          l            e          ; 
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b) Có             b         ể               ; 

        ể  e         bộ      lý                            b          lý 

    b                     

            3  :             ổ   ứ  ă  

       ă                             b          ; 

b             ẩ                                ể     l           ẩ  

      b ệ       b                    ệ                     ẩ ; 

       ủ l    l         ứ  ă   

5           3 6:      ệ        ệ        ấ             

          ệ            ẻ       ệ              bộ      lý            nhân 

         b              ễ         ờ  ;        ệ          b       ụ         

l         ẻ           ; 

b      ệ                      b    ệ             ờ  ;  ệ            

         b                                                             ẻ; 

 c) Thu g             lý   ấ           b    ệ             ờ   ” 

 Đối với trường tiểu học: 

 ă   ứ      9  Q             ể         ấ  l           ụ               

       ẩ                      ờ     ể   ọ  b         è    e              

17/2018/TT-              8    8  ủ   ộ         ộ       ụ              
   ờ     ể   ọ         ẩ                 ấ          ứ                   : 

“            3  :                               

                  b                             ể  ổ   ứ            ộ   

      ụ ; 

b             ờ    b ể         ờ        ờ                 b        ; 

                          ể  ụ    ể       

            3  :        ọ  

    ủ     l    ộ         ọ                         ọ    e          ; 

b            ọ        ú           ẩ      ủ       ồ       ọ      ; có bàn 

                 ọ                   ọ                   ; b                   

b    l     e          ; 

       ệ        è                    ệ  ;     ệ        ủ       ồ           

b       ọ   

3           3 3:              ụ   ụ  ọ                    hành chính - 
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                  ụ     ệ               ọ       ọ               b       

 ụ                               ộ    ộ      ứ            ầ         ể      

      ộ         ụ ; 

b                        -              ứ            ầ         ể           

 ộ              -           ủ         ờ  ; 

        ể  e      b          lý      b                     

            3  :      ệ        ệ        ấ             

        ệ                                                ọ           b   

           ễ         ờ  ;      ệ          b       ụ         l        ọ       

            ọ          ; 

b   ệ                      b    ệ             ờ  ;  ệ        ấ       

         b                                                            ọ  

sinh; 

                     lý   ấ           b    ệ             ờ    

5           3 6:       ệ  

              b        b             b    ồ                  ụ   bă    ĩ  

                   ấ  b     ẩ                   ể    ụ   ụ       ộ        ọ ; 

b        ộ    ủ        ệ      ứ        ầ         ể        ộ        ọ   ủ  

    bộ      lý                         ọ      ; 

         ă        ệ         ể      bổ            b             b    ồ  

                ụ   bă    ĩ                     ấ  b     ẩ            ” 

 Đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học: 

 ă   ứ      9  Q             ể         ấ  l           ụ               

       ẩ                      ờ          ọ            ờ     ổ             ờ   

  ổ                 ấ   ọ  b         è    e  Thông t      8    8   -

              8    8  ủ   ộ         ộ       ụ                 ờ       
   ẩ                 ấ          ứ                   : 

“            3  :                           bã      

                  b                             ể  ổ   ứ            ộ   

      ụ ; 

b      ổ      ờ    b ể         ờ        ờ            b        ; 

                 bã          ủ       b         ể       b            ể l  ệ  

      ể  ụ     ể                   ộ         ụ   ủ         ờ    

            3  :        ọ          ọ  bộ               ụ   ụ  ọ      
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          ọ      ủ b                    ầ       ọ           b        ủ  

              b           ủ        ệ                         ;     b    ọ  

        ấ  l                ộ      ; 

b      ủ        ọ  bộ       e        nh; 

                  ộ        -  ộ         ệ                         

3           3 3:                 -          

       ứ        ầ         ể            ộ              -           ủ      

   ờ  ; 

b       ể  e      b          lý      b                   ; 

c)       ỳ           bổ                b                  -           

            3  :      ệ        ệ        ấ             

        ệ                                                ọ           b   

           ễ         ờ  ;      ệ          b       ụ         l        ọ       

            ọ          ; 

b      ệ                      b    ệ             ờ  ;  ệ        ấ       

         b                                                            ọ  

sinh; 

                     lý   ấ           b    ệ             ờ    

5.          3 6:       ệ  

              b        b             b    ồ                  ụ   bă    ĩ  

                   ấ  b     ẩ                   ể    ụ   ụ       ộ          

 ứ         ộ        ọ             ộ         ủ         ờ  ; 

b        ộ    ủ        ệ      ứ        ầ         ể             ứ        

 ộ        ọ             ộ         ủ      bộ      lý                         ọ  

sinh; 

         ă        ệ         ể      bổ            b             b    ồ  

                ụ   bă    ĩ                     ấ  b     ẩ            ” 

Lưu ý: 

-         ẩ                 ấ  l   ộ                    ẩ   ể             

             ờ    ọ         ẩ            V            ộ     ờ    ã          

                      ẩ                     e  l     ờ       ủ             ấ  

       ẩ    

-                    ờ                 b    ã    ờ         ấ            

            ờ                          ọ                          ộ        

           ể   

Công thức tính t  lệ: 



44 

 

T  lệ    ờ      ểm 

   ờ            v t chất 

  t chuẩn (%) 

= 

S     ờ      ể     ờ            v t 

chấ    t chuẩn 
× 

 

100 

 Tổng s     ờ      ể     ờng  

2. Phân tổ: 

T nh/ Thành ph ; Huyện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0604. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 10 tuổi m  chữ, tái 

m  chữ  

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

   ời mù ch : là nh       ời không thể  ọc ho c vi      c mộ          

gi n b ng ti ng Việt. 

   ời tái mù ch : là nh       ờ   ã   ng bi t ch          n thờ    ểm 

hiện t i không thể  ọc ho c vi      c mộ             n b ng ti ng Việt. 

Công thức tính t  lệ: 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s  trên 10 tuổi mù 

ch  (%) 

= 

S     ời dân tộc thiểu s  trên 10 

tuổi mù ch  
× 

 

100 

 
Tổng s     ời dân tộc thiểu s  trên 

10 tuổi  

 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s  trên 15 tuổi tái 

mù ch  (%) 

= 

S     ời dân tộc thiểu s  trên 15 

tuổi tái mù ch  
× 

 

100 

 
Tổng s     ời dân tộc thiểu s  trên 

15 tuổi  

 

2. Phân tổ: 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 
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- T nh/ Thành ph ; Huyện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0605. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết  ọc, biết viết tiếng Việt 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

là nh       ời có thể  ọc ho c vi      c mộ             n b ng ti ng 

Việt. 

Công thức tính t  lệ: 

T  lệ    ời dân tộc 

thiểu s  bi    ọc, vi t 

ti ng Việt (%) 

= 

S     ời dân tộc thiểu s  bi    ọc, 

vi t ti ng Việt 
× 

 

100 

 Tổng s     ời dân tộc thiểu s   

2. Phân tổ: 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

- T nh/ Thành ph ; Huyện/qu n 

3. Kỳ công bố: 5 nă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0606. Số lượng, tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số  i học mẫu giáo  

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

- Trẻ em m u giáo bao gồm trẻ e      ọc   các l p m u giáo củ     ờng 

m            ờng mầm non, l p m         ộc l p, l p m u giáo   các nhà trẻ, 

l p m u giáo                   ệp và          ờng phổ thông. 

- S  trẻ em t       ủa các l p m                        : 

+ L p m u giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ; 

+ L p m u giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ; 
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+ L p m u giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ. 

- S  trẻ em học 2 buổi/ngày: là s  trẻ em học c  sáng và chi u; 

- S  trẻ em họ  b     ú     c tổ chứ  ă       : l     trẻ e     c tổ chức 

nấ  ă         ờng bao gồm c  trẻ                      ứ  ă    n cho trẻ. 

Công thức tính t  lệ trẻ e     ời dân tộc thiểu s      ọc m u giáo     

sau: 

T  lệ trẻ em 

   ời dân 

tộc thiểu s  

    ọc m u 

giáo (%) 

= 

S  trẻ e     ời dân tộc thiểu s       

học m               ă   ọ        nh 

   100 
Tổng s  trẻ e     ời dân tộc thiểu s  

       ộ tuổ      ọc m u giáo trong cùng 

 ă  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0607. Số lượng, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học tiểu học; tỷ 

lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học  úng  ộ tuổi 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

T  lệ họ          ời dân tộc thiểu s      ọc tiểu học bao gồm t  lệ học 

        ời dân tộc thiểu s      ọc chung của cấp tiểu học và t  lệ học sinh 

   ời dân tộc thiểu s      ọ   ú     ổi cấp tiểu học. 

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp tiểu học là s  phần 

  ă     họ          ời dân tộc thiểu s        ọc cấp tiểu học so v i tổng s  

   ời dân tộc thiểu s     ộ tuổi cấp tiểu học t  6-10 tuổ             nh b ng 

công thức sau: 
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T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s      ọc 

chung cấp tiểu 

học (%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s       

học tiểu họ         ă   ọ        nh 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi 

tiểu học 6 -10 tuổ              ă  

 100 

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp tiểu học là phần 

  ă     họ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  6-10 tuổ        ọc cấp tiểu học 

so v i s     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi cấp tiểu học t  6-10 tuổ     c xác 

  nh b ng công thức sau: 

T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s     

họ   ú     ổi 

cấp tiểu học 

(%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  

6-10 tuổ        ọc tiểu họ         ă   ọc 

      nh 

 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi 

cấp tiểu học (6 -10 tuổi) trong cùng  ă  

 100 

  ổ   ọ               b     ă              ă   ọ          ă        ủ  

 ọ               ấ             

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0608. Số lượng, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học trung học 

cơ sở;  ỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học trung học cơ sở  úng  ộ 

tuổi  

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

T  lệ họ          ời dân tộc thiểu s      ọc trung họ        bao gồm t  lệ 

họ           ọc chung của cấp trung họ        và t  lệ họ           ọ   ú     ổi 

cấp trung họ       . 

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học cơ sở là 

s  phầ    ă     họ          ời dân tộc thiểu s        ọc cấp trung họ        so 

v i s     ời dân tộc thiểu s     ộ tuổi cấp trung họ        t  11-14 tuổi. 
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T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s      ọc 

chung cấp 

trung họ        

(%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s       

học trung họ               ă   ọc xác 

  nh 

 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi 

cấp trung họ        (11 -14 tuổi) trong 

cùng  ă  

 100 

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở 

là s  phầ    ă   ọ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  11-14 tuổ        ọc cấp 

trung họ        so v i s     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi cấp trung họ     

s  t  11-14 tuổi. 

T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s      ọc 

 ú     ổi cấp 

THCS 

(%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  11-

14 tuổ        ọ              ă   ọc xác 

  nh 

 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi cấp 

THCS (11 -14 tuổi) trong cùng  ă  

 100 

  ổ   ọ               b     ă              ă   ọ          ă        ủ  

 ọ               ấ             

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0609. Số lượng, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học trung học 

phổ thông;  ỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số  i học trung học phổ 

thông  úng  ộ tuổi  

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

T  lệ họ          ời dân tộc thiểu s      ọc trung học phổ thông bao gồm 

t  lệ họ           ọc chung của cấp trung học phổ thông và t  lệ họ           ọc 

 ú     ổi cấp trung học phổ thông. 
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Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học phổ 

thông là s  phầ    ă     họ          ời dân tộc thiểu s        ọc cấp trung học 

phổ thông so v i s     ời dân tộc thiểu s     ộ tuổi cấp trung học phổ thông t  

15-17 tuổi. 

T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s      ọc 

chung cấp 

trung học phổ 

thông (%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s       

học trung học phổ thông        ă   ọc 

      nh 

 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi 

cấp trung học phổ thông (15-17 tuổi) trong 

cùng  ă  

 100 

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp trung học phổ 

thông  là s  phầ    ă   ọ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  15-17 tuổ       

học cấp trung học phổ thông so v i s     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi cấp 

trung học phổ thông t  15-17 tuổi. 

T  lệ học sinh 

   ời dân tộc 

thiểu s      ọc 

 ú     ổi cấp 

THPT 

(%) 

= 

S  họ          ời dân tộc thiểu s  tuổi t  15-

17 tuổ        ọc THPT        ă   ọc xác 

  nh 

 

S     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổi cấp 

THPT (15-17 tuổi) trong cùng  ă  

 100 

  ổ   ọ               b     ă              ă   ọ          ă        ủ  

 ọ               ấ             

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0610. Số lượng, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 
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Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học  ă   ọc t là s  phầ    ă   ọc 

        ời dân tộc thiểu s  bỏ họ   ă   ọc t trong tổng s  họ          ời dân 

tộc thiểu s  nh p họ   ầ   ă   ọc.  

T  lệ học sinh bỏ họ     c tính theo l p và theo cấp. 

T  lệ học 

        ời 

dân tộc thiểu 

s  bỏ học 

l      ă  

học t (%) 

  = 

 

S  họ          ời dân tộc thiểu s  bỏ 

học l      ă   ọc t 
× 100 

 Tổng s  họ          ời dân tộc thiểu s  

nh p học l      ầ   ă   ọc t 

 

 

T  lệ học 

        ời 

dân tộc thiểu 

s  bỏ học 

cấp m trong 

 ă   ọc t 

(%) 

  = 

 

 

S  họ          ời dân tộc thiểu s  bỏ 

học cấ     ă   ọc t 
× 100 

 

 
Tổng s  họ          ời dân tộc thiểu s  

nh p học cấ     ầ   ă   ọc t 

        …    

m = I, II, III 

2. Phân tổ chủ yếu 

-  ấ     ờ  ; 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-   nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0611. Số lượng, tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số chưa bao giờ  ến 

trường 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 
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Ch  s  l  ng trẻ e     ời dân tộc thiểu s         ộ tuổ      ọc t  m u 

       n phổ            b     ờ     ọc 

T  lệ trẻ e       b     ờ        ờ                  ộ tuổi m            ộ 

tuổi học phổ thông. 

T  lệ trẻ em 

          

bao giờ    

học m u 

giáo (%) 

  = 

 

S  trẻ e   ộ tuổi m             b     ờ 

    ọc × 100 

 Tổng s  học trẻ e     ời dân tộc thiểu 

s         ộ tuổi m u giáo 

 

 

T  lệ trẻ em 

   ời dân 

tộc thiểu s  

     b     ờ 

    ọc phổ 

thông (%) 

  = 

 

 

S  trẻ e     ời dân tộc thiểu s  trong 

 ộ tuổi học phổ            b     ờ    

học 
× 100 

 

 Tổng s  trẻ em    ời dân tộc thiểu s  

       ộ tuổi học phổ thông 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0612. Số lượng người dân tộc thiểu  ang theo học  rung cấp, Cao 

 ẳng,  ại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

Ch  s  l        ời dân tộc thiểu s         e   ọc Trung cấ        ẳng, 

  i học, th c s , ti n s  t i thờ    ểm th ng kê. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấ         e   ọc 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  
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-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0613.  rình  ộ chuyên môn nghề nghiệp của người dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

Ch         ộ chuyên môn ngh  nghiệp cao nhất mà    ời dân tộc thiểu s  

        :     ấp, trung cấ        ẳ      i học, th c s , tiên s  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp        ộ 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0614. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số tốt nghiệp phổ thông, 

trung cấp, cao  ẳng,  ại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

Ch  s  l        ời dân tộc thiểu s   ã   t nghiệp và có b ng phổ thông, 

trung cấ        ẳ      i học, th c s , ti n s  

T  lệ    ời 

dân tộc thiểu 

s  t t nghiệp 

cấ         ộ 

n (%) 

  = 

 

 

S     ời dân tộc thiểu t t nghiệp cấp 

       ộ n × 100 

 

 Tổng s     ời dân tộc thiểu s   

n= Phổ thông, trung cấ        ẳ      i học, th c s , ti n s  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấ         ộ 
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- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0615. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số tốt nghiệp sơ cấp, trung 

cấp, cao  ẳng,  ại học có việc làm, chưa có việc làm 

1. Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính 

Ch  s  l        ời dân tộc thiểu s   ã   t nghiệp và có b ng/chứng ch     

cấp, trung cấ        ẳ      i học có việc làm ho             ệc làm 

T  lệ    ời 

dân tộc thiểu 

s  t t nghiệp 

cấ         ộ 

n có việc 

l           

việc làm(%) 

  = 

 

 

S     ời dân tộc thiểu t t nghiệp cấp 

       ộ n có việ  l             ệc làm 
× 100 

 

 
Tổng s     ời dân tộc thiểu s  t t 

nghiệp cấ         ộ n 

n=     ấp, trung cấ        ẳ      i học 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấ         ộ 

- Dân tộc; 

- Gi i tính;  

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

VII. Tiếp cận y tế của người dân tộc thiểu số 
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0701. Số lượng, tỷ lệ xã v ng dân tộc thiểu số có trạm y tế kiên cố 

( úng theo tiêu chuẩn) 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 ã v ng dân tộc thiểu số:   e                                        -   

                 ủ          ủ                  ộ   “V    dân tộc thiểu s  ” 

l      b               dân tộc thiểu s  cùng sinh s ng ổ    nh thành cộ    ồng 

trên lãnh thổ    c Cộng hòa xã hội chủ    ĩ  V ệt Nam          ã          

 ộ     ể     l           b               ộ     ể                    ổ        

T  lệ  ã      dân tộc thiểu s  có tr m y t  kiên c    ú     e          ẩn) 

           nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

 

T  lệ  ã          

 ộ     ể        

tr m y t  kiên c  

(%) 

= 

S   ã           ộ     ể           m y 

t  kiên c  t i thờ    ểm báo cáo 
× 100 

Tổng s   ã           ộ     ể     

cùng thờ    ểm báo cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

               tr c thuộ          ng. 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0702. Số lượng, tỷ lệ trạm y tế xã v ng dân tộc thiểu số có bác s  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ tr m y t   ã           ộ     ể        b                 nh t i thời 

  ểm báo cáo theo công thức: 

T  lệ tr m y 

t   ã      

     ộ     ể  

      b      

(%) 

= 

S  tr m y t   ã           ộ     ể        b      

t i thờ    ểm báo cáo 
× 100 

Tổng s  tr m y t   ã           ộ     ể          

thờ    ểm báo cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  
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4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0703. Số lượng, tỷ lệ trạm y tế xã v ng dân tộc thiểu số có nhân viên 

hộ sinh hoặc y s  sản nhi 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ tr m y t   ã    ờng/th  trấ       dân tộc thiểu s  có nhân viên hộ 

sinh ho      ĩ                    nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

 

T  lệ tr m y t  

 ã    ờng/th  

trấ       dân 

tộc thiểu s  có 

nhân viên hộ 

sinh ho      ĩ 

s n nhi (%) 

= 

S  tr m y t   ã    ờng/th  trấ       dân tộc 

thiểu s  có nhân viên hộ sinh ho      ĩ   n nhi 

t i thờ    ểm báo cáo 

 × 100 

Tổng s  tr m y t   ã    ờng/th  trấ       dân 

tộc thiểu s  t i cùng thờ    ểm báo cáo 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

               tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0704. Số bác s , y tá, nhân viên y tế là người dân tộc thiểu số   

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Nhân l c y t     ời dân tộc thiểu s  là toàn bộ nh       ời dân tộc thiểu 

s  hiệ       l     ệc t             y t  (kể c  y t  công và y t            ã   t 

            ộ       o chuyên môn v  y t  trong thời gian ít nhất là ba tháng, bao 

gồ  b    ĩ     ĩ           hộ sinh, hộ lý          ĩ  

  i v         y t         c bao gồm c  cán bộ trong biên ch  và h p 

 ồng. 

2. Phân tổ chủ yếu  
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- Dân tộc; 

- Gi       ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0705. Số lượng, tỷ lệ thôn, bản v ng dân tộc thiểu số có nhân viên y tế  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Nhân l c y t  là toàn bộ nh       ời hiệ       l     ệc t             y t  

(kể c  y t  công và y t            ã                 ộ       o chuyên môn v  y 

t  trong thời gian ít nhất là ba tháng, bao gồ  b    ĩ     ĩ           hộ sinh, hộ lý 

         ĩ  

  i v         y t         c bao gồm c  cán bộ trong biên ch  và h p 

 ồng. 

2. Phân tổ chủ yếu  

                       ộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0706.  ỷ suất chết của người mẹ người dân tộc thiểu số trong thời gian 

thai sản  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

     ụ       ời dân tộc thiểu s                            l         

                       ẻ                                           é       

                  ã                ời gian t                                     ẻ 

     b                        ẻ e     ời dân tộc thiểu s                      ỳ 

nghiên cứ      ờ   l   ộ   ă  l ch). 

Công thức tính: 

 

MRdt = D
b

dt × 100.000 
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Bdt 

        : 

MRdt -      ấ        ủ     ờ             ời gian thai s      ời dân tộc 

thiểu s ; 

D
b

dt -      ụ       ời dân tộc thiểu s                            l    

                            ẻ        ỳ   ă  l ch); 

Bdt -      ẻ e     ời dân tộc thiểu s                      ỳ   ăm l ch). 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0707. Số lượng, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số mang thai  ến các 

cơ sở y tế khám thai 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Phụ n  mang thai là nh       ời phụ n         ộ tuổ        ẻ (15 – 49) 

                   ời phụ n                                   c tính khi m i 

lầ               c khám thai ít nhất một lần.  

T  lệ phụ n     ời dân tộc thiểu s                y t               c xác 

  nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

T  lệ phụ n  

   ời dân tộc 

thiểu s  mang 

                

s  y t  khám 

thai (%) 

= 

S  phụ n     ời dân tộc thiểu s              n 

          y t  khám thai t i thờ    ểm báo cáo 

 × 100 

Tổng s  phụ n     ời dân tộc thiểu s  mang 

thai t i cùng thờ    ểm báo cáo 

S  phụ n               c khám         c th ng kê trong kỳ báo cáo ho c 

cộng dồn t      ầ         n cu i kỳ báo cáo. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ              
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3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0708. Số lượng, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số có nhu cầu tránh 

thai và  ang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện  ại 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

                         ệ    i bao gồm triệt s n n     t vòng tránh thai, 

que tránh thai, thu c tiêm, thu c u ng ng a thai, bao cao su n , các biện pháp 

màng chắn tránh thai (bao gồ         ă    ũ   ụp cổ t  cung và chất diệt tinh 

trùng d ng bọt, mỡ, kem và x    ệ                                           

bú, ng a thai khẩn cấ                       ệ    i khác, mi ng dán tránh thai 

ho             o. Các biện pháp tránh thai truy n th ng bao gồm tính vòng 

                             n th                  c tính. 

T  lệ phụ n  t  15-49 tuổi có nhu cầ                     dụng biện pháp 

tránh thai hiệ    i là t  lệ phầ    ă     phụ n  t  15-49 tuổi có nhu cầu tránh 

                dụng ít nhất một biện pháp tránh thai hiệ    i tính trên tổng s  

phụ n  t  15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai.  

Công thức tính:  

T  lệ phụ n  t  

15-49 tuổi có nhu cầu 

                   

dụng biện pháp tránh 

thai hiệ    i (%) 

 

= 

S  phụ n t  15-49 tuổi có 

nhu cầ                     dụng 

ít nhất một biện pháp tránh thai 

hiệ    i 
 

× 100 

Tổng s  phụ n  t  15-49 

tuổi có nhu cầu tránh thai 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Nhóm tuổi; 

- Tình tr ng hôn nhân; 

- Thành th /nông thôn; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  
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4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0709. Số lượng, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số  ến các cơ sở y tế 

sinh  ẻ  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Phụ n        ẻ t             y t  là nh       ời phụ n            ẻ t i các 

           ểm củ        y t            m b o trang thi t b  và nhân l c y t  phục 

vụ                       ẻ. 

T  lệ phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t             y t     c xác 

  nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

 

T  lệ phụ n  

   ời dân tộc 

thiểu s             

s  y t        ẻ 

= 

S  phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t      

s  y t  t i thờ    ểm báo cáo 

 × 100 

Tổng s  phụ n     ời dân tộc thiểu s  sinh  ẻ 

t i cùng thờ    ểm báo cáo 

S  phụ n        ẻ t             y t     c th ng kê trong kỳ báo cáo ho c 

cộng dồn t      ầ         n cu i kỳ báo cáo. 

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0710. Số lượng, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số  ẻ tại nhà 

(có/không có bà  ỡ) 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t                  nh t i thời 

  ểm báo cáo theo công thức: 
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T  lệ phụ n  

   ời dân tộc 

thiểu s        ẻ t i 

nhà (%) 

= 

S  phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t i nhà 

t i thờ    ểm báo cáo 
× 100 

Tổng s  phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t i 

cùng thờ    ểm báo cáo 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0711. Số lượng, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh con  ược nhân 

viên có chuyên môn  ỡ  ẻ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ phụ n     ời dân tộc thiểu s              c nhân viên có chuyên 

     ỡ  ẻ            nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

T  lệ phụ n  

   ời dân tộc 

thiểu s  sinh con 

   c nhân viên có 

            ỡ  ẻ 

(%) 

= 

S  phụ n     ời dân tộc thiểu s              c 

                         ỡ  ẻ t i thờ    ểm báo 

cáo 
× 100 

Tổng s  phụ n     ời dân tộc thiểu s        ẻ t i 

cùng thờ    ểm báo cáo 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 
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0712.  ỷ suất chết của trẻ em người dân tộc thiểu số dưới 1 tuổi 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  suất ch t của trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 1 tuổi là s      ứ   ộ 

ch t của trẻ e     ời dân tộc thiểu s         ă   ầu tiên của cuộc s ng. T  

suấ                   ĩ  l     trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 1 tuổi ch t 

tính bình quân trên 1000 trẻ e     ời dân tộc thiểu s  sinh ra s           ă   

Công thức tính:  

Idt = 
Ddt 

× 1000 
Bdt 

 

        : 

Idt - T  suất ch t của trẻ e     i 1 tuổ     ời dân tộc thiểu s ; 

Ddt  - S  trẻ e     ời dân tộc thiểu s  ch t    ộ tuổi    i 1 tuổ         ă ; 

Bdt - Tổng s     ờng h p trẻ e     ời dân tộc thiểu s  sinh ra s ng trong 

 ă   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0713.  ỷ suất chết của trẻ em người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi  

1.        ệ    ộ                         

T  suất ch t của trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 5 tuổi là s      ứ   ộ 

ch t của trẻ e           ă   ầu tiên của cuộc s ng. T  suấ             nh 

   ĩ  l     trẻ e     i 5 tuổ     ời dân tộc thiểu s  ch t tính bình quân trên 

100 trẻ e     ời dân tộc thiểu s  sinh ra s           ă   

Công thức tính:  

      5Ddt  

   Qdt =            × 100 
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       Bdt 

        : 

Qdt - T  suất ch t của trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 5 tuổi; 

5Ddt  - S  trẻ e     ời dân tộc thiểu s  ch t    ộ tuổ     i 5 tuổi trong 

 ă ; 

Bdt - Tổng s     ờng h p trẻ e     ời dân tộc thiểu s  sinh ra s ng 

       ă   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0714.  ỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số dưới 1 tuổi  ược tiểm chủng 

 ầy  ủ các loại vắc xin 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 1 tuổ     c tiêm (u      ầ   ủ 

các lo i vắc           bệ                             ủ       ộ            

       e         ứ : 

T  lệ trẻ em 

   ời dân tộc 

thiểu s     i 1 

tuổ     c tiêm 

(u      ầ   ủ 

vắc xin phòng 

bệnh (%) 

 

= 

S  trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 1 tuổi 

   c tiêm (u      ầ   ủ các lo i vắc xin 

phòng bệ     e        nh của Bộ Y t  trong 

 ă        nh 

 

 

 × 100 

Tổng s  trẻ e     ời dân tộc thiểu s     i 1 

tuổ              ă          ứu 

 

Hiệ                          ủng m  rộng của Việ              ển khai 

7 lo i vắc xin phòng 10 bệnh truy n nhiễm nguy hiểm cho trẻ e      l       ắc 

xin BCG (phòng bệnh Lao), vắc xin Viêm gan B, vắc xin DPT (phòng bệnh 

B ch hầu - Ho gà - U n ván), vắc xin S i.  

2. Phân tổ chủ yếu 
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- Dân tộc; 

-          ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0715. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  

1. Khái niệm, phương pháp tính 

T  lệ trẻ e     i 5 tuổ             ỡng là s  trẻ e     i 5 tuổi b  suy 

       ỡng ít nhất một trong 3 lo i: Cân n ng theo tuổi; chi u cao theo tuổi 

ho c cân n ng theo chi u cao tính trên 100 trẻ              ủa khu v c trong 

thờ    ể     u tra. 

Trẻ e             ỡng cân n ng theo tuổi là trẻ e     i 5 tuổi có cân 

n ng theo tuổi thấ     i tr       ộ lệch chuẩn (-2SD) của cân n ng trung v  của 

quần thể tham kh o của Tổ chức Y t  Th  gi i. 

Trẻ e            ỡng chi u cao theo tuổi là trẻ e     i 5 tuổi có chi u 

cao theo tuổi thấ     i tr       ộ lệch chuẩn (-2SD) của chi u cao trung v  của 

quần thể tham kh o của Tổ chức Y t  Th  gi i. 

Trẻ e             ỡng cân n ng theo chi u cao là trẻ e     i 5 tuổi có 

cân n ng theo chi u cao thấ     i tr       ộ lệch chuẩn (-2SD) của cân n ng 

trung v  của quần thể tham kh o của Tổ chức Y t  Th  gi i. 

Tình tr           ỡ      c phân lo i theo các mức sau:  

-         ờng:  - 2SD 

-            ỡng:  

 ộ I (v a):< - 2SD và    - 3SD 

 ộ II (n ng): < - 3SD và  - 4SD 

 ộ III (rất n ng): < - 4SD 

             l   ộ chênh lệch chuẩn. 
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Công thức tính: 

T  lệ  trẻ e     i 5 

tuổ             ỡng cân 

n ng theo tuổi (%) 

 

= 

S  trẻ e     i 5 tuổi suy 

       ỡng cân n ng theo tuổi  

×

 100 S  trẻ e     i 5 tuổ     c 

cân 

 

T  lệ  trẻ e     i 5 

tuổ             ỡng chi u 

cao theo tuổi (%) 

= 

S  trẻ e     i 5 tuổi suy 

       ỡng chi u cao theo tuổi ×

 100 S  trẻ e     i 5 tuổ     c 

       u cao 

T  lệ  trẻ e     i 5 

tuổ             ỡng cân 

n ngtheo chi u cao theo 

(%) 

= 

S  trẻ e     i 5 tuổi suy 

       ỡng cân n ngtheo chi u 

cao ×

 100 
S  trẻ e     i 5 tuổ     c 

              u cao 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Lo              ỡng; 

- Mứ   ộ            ỡng; 

- Gi i tính; 

- Dân tộc ; 

- Nhóm tháng tuổi; 

- Thành th /nông thôn; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0716. Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế 

 ể khám chữa bệnh 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ    ời dân tộc thiểu s  s  dụng thẻ b o hiểm y t   ể khám ch a bệnh 
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           nh t i thờ    ểm báo cáo theo công thức: 

T  lệ    ời dân 

tộc thiểu s  s  

dụng thẻ b o 

hiểm y t   ể 

khám ch a bệnh 

(%) 

 

= 

S  l        ời dân tộc thiểu s  s  

dụng thẻ b o hiểm y t   ể khám ch a 

bệ        n thờ    ểm báo cáo  

× 

 

100 
S  ng ời dân tộc thiểu s  khám ch a 

bệnh      n cùng thờ    ểm báo cáo  

   ời dân tộc thiểu s  khám ch a bệnh s  dụng thẻ b o hiểm y t  bao 

gồm các lo i thẻ y t     : bắt buộc, t  nguyện, trẻ em,...   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-          h ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0717.  ỷ lệ hộ dân tộc thiểu số d ng màn tránh muỗi 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ hộ dân tộc thiểu dùng màn tránh mu i là phầ    ă  hộ dân tộc thiểu 

s     c s  dụng màn trong tổng s  hộ    ời dân tộc thiểu s .  

Công thứ         : 

 

T  lệ hộ dân tộc 

thiểu s  dùng màn 

tránh mu i (%) 

 S  hộ dân tộc thiểu s  dùng màn tránh 

mu i 

  

=  × 100 

 Tổng s  hộ    ời dân tộc thiểu s     

 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  
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4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

VIII.  iếp cận cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của người dân tộc thiểu số  

0801.  iện tích  ất ở bình quân của một hộ gia  ình người dân tộc 

thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Diệ        ất   bình quân của một hộ             ời dân tộc thiểu s     c 

tính b ng cách chia tổng s  diệ        ất   của hộ             ời dân tộc thiểu s  

cho tổng s  hộ             ời dân tộc thiểu s . Công thứ         : 

Diện tích  ấ    bình quân 

của một hộ          

   ời dân tộc thiểu s  

(m
2
/hộ)

 

= 

Tổng s  diệ        ất   của hộ          

   ời dân tộc thiểu s  (m
2
) 

Tổng s  hộ             ời dân tộc thiểu 

s   

Diệ        ất   là diện tích mà các hộ s  dụ    ể  , bao gồm diện tích các 

       ể ă     ủ, ti p khách, học t                  ện tích c i t o m  rộ    ủ 

   u kiệ   ể  . Không tính diện tích khu phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh, b p), kho 

chứa, diện tích dùng cho kinh doanh.  

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0802. Số hộ gia  ình người dân tộc thiểu số thiếu  ất ở  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Số lượng hộ gia đ nh người dân tộc thiểu số thiếu đất ở là nh ng hộ có 

nh ng diệ              ủ    u kiệ   ể   bao gồm ph     ể ă     ủ, ti p khách, 

học t                  ện tích c i t o m  rộ          ủ    u kiệ   ể  . Không 

tính diện tích khu phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh, b p), kho chứa, diện tích dùng cho 

kinh doanh. 



67 

 

  e  Q             7   Q -                  3  ủ    ủ             

  ủ        ệ                     ấ      ấ        ấ                       ộ  ồ   

bào      ộ     ể        è      ộ    è     ã        b       b ệ        ă    ứ  

       ệ        ấ             ộ b              
2
  ộ  Ủ  b                      

t                     ệ                  ấ                ể       ấ           ộ 

l          

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0803. Số hộ gia  ình người dân tộc thiểu số thiếu  ất sản xuất  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Số lượng hộ gia đ nh người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất là nh ng 

hộ             ờ       ộ     ể          ệ        ấ        ấ    ấ       ứ  bình 

quân chung của t                

  e  Q             2075 Q -          31/10/2016  ủ    ủ             

  ủ        ệ                                    ể          -  ã  ộ            ộ  

   ể              ú               7 - 2020        ứ   ấ        ấ           ộ: 

 ă   ứ   e   ứ  b                ủ                 ; 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0804. Số lượng gia súc bình quân một hộ gia  ình người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  
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    l          ú  b          ộ   ộ             ờ       ộ     ể     l     

 ầ          l         ú   ủ          ă                ờ    ể                 

 ổ       ộ             ờ       ộ     ể           ờ    ể                       

Số lượng gia súc bao gồm  

-    l            ồ      ầ                           é           ờ    ể  

           ể       é                   ờ   

-    l     b    ồ      ầ      b        b               ờ    ể             ể 

   b                    ờ   

-    l     b  l   l     b                            b   ộ           b  

                          b                  ủ          ă       b           ờ  

  ể             

-    l     b      l     b            ụ       lấ      b    ồ     b      

       b                    ờ    ể             ể    b                    ờ   

-    l     b          l     b           ã  ẻ                     ờ    ể  

quan sát. 

-    l     l   b    ồ     l        l         l                      ờ    ể  

quan sát (không kể lợn sữa). 

 -    l     l   l   l     l                             l    ộ           l   

                           l                   ủ          ă       l          

  ờ    ể             

-    l     l        ồ  l                   ỡ        ọ  lọ          ờ  

        3 - 8         ổ     e          ẩ   ủ         ẩ                  ờ    ể  

quan sát. 

-    l     l              ồ  l                   ỡ        ọ  lọ       

 ụ                           ờ    ể            

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 

-                        ộ            ; 

-           ú   

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 
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0805. Số lượng, tỷ lệ thôn bản v ng dân tộc thiểu số  ã có  ường giao 

thông  ược  ược cứng hóa từ trung tâm xã  ến các thôn bản 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

  ờ                 c cứng hóa: là m     ờ      c tr i b ng một trong 

nh ng lo i v t liệ          ă   l     ch, bê tông,     ă  , tr i nh a. 

T  lệ thôn b        dân tộc thiểu s       ờ                 c cứng hóa 

t             ã   n các thôn b n            nh t i thờ    ểm báo cáo theo công 

thức sau:  

T  lệ thôn b n 

     dân tộc thiểu 

s       ờng giao 

         c cứng 

hóa t  trung tâm 

 ã   n các thôn 

b n (%) 

= 

S  thôn b        ờ                 c 

cứng hóa t             ã   n các thôn 

b n t i thờ    ểm báo cáo 

× 100 

Tổng s  thôn b n cùng thờ    ểm báo 

cáo 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Mứ   ộ cứng hóa 

- T nh/ thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0806.  ình trạng  ường giao thông từ huyện  ến trung tâm xã 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Ch  th c tr      ờng giao thông t  huyệ    n trung tâm t ng xã trong 

huyên theo các lo     ờ      :   ờng nh a (bê tông nh a, láng nh a), bê tông 

    ă  , cấp ph               ấ     ờng có m     ờng khác;  ộ dài của t ng lo i 

  ờng 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Lo     ờng 

- T nh/ thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 
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5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0807. Số lượng chợ trên  ịa bàn v ng dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  l  ng ch  là tổng s  ch  mang tính truy n th        c tổ chức t i một 

      ểm theo quy ho     ể     ứng nhu cầ      b          ổi hàng hóa, d ch 

vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng củ                a bàn. 

Ch  ph i có ít nhấ       ể               i v i khu v c thành th   3    ểm 

             i v i khu v c nông thôn ( ể phân biệt gi a ch  v i các tụ   ểm 

kinh doanh khác không ph i ch ). 

  ểm kinh doanh t i ch  (bao gồm quầy hàng, s p hàng, ki- t, c a hàng 

   c b  trí c    nh trong ph m vi ch  theo thi t k  xây d ng ch ) có diện tích 

t i thiể    e        nh t i Ngh    nh s        3   -CP                   ă  

2003 của Chính phủ v  phát triển và qu n lý ch  là 3     ểm. 

                : 

* Phân h ng ch  

  e        nh t i Ngh    nh s        3   -CP                   ă  

2003 của Chính phủ v  phát triển và qu n lý ch  và Ngh    nh s         9   -

CP       3           ă     9         c chia thành 03 h ng (ch  h ng I; ch  

h ng II; và ch  h                : 

- Ch  h ng I: 

+ Là ch                ể                    ầ           ng kiên c , hiện 

  i theo quy ho ch. 

         t   các v  trí trung tâm kinh t           i quan trọng của t nh, 

thành ph  ho c là ch   ầu m i của ngành hàng, của khu v c kinh t        c tổ 

chức họ     ờng xuyên; 

+ Có m t b ng ph m vi ch  phù h p v i quy mô ho    ộng của ch  và tổ 

chứ   ầ   ủ các d ch vụ t i ch  (trông gi  xe; b c x p hàng hóa; kho b o qu n 

hàng hóa; d ch vụ    l ờng, kiểm tra chấ  l  ng hàng hóa, an toàn th c phẩm, 

vệ sinh công cộng; và các d ch vụ khác). 

- Ch  h ng II: 

+ Là ch  có t                ể                    ầ           ng kiên 

c  ho c bán kiên c  theo quy ho ch; 

         t                  l           của khu v         c tổ chức họp 

   ờ                      ờng xuyên; 

+ Có m t b ng ph m vi ch  phù h p v i quy mô ho    ộng ch  và tổ chức 

các d ch vụ t i thiểu t i ch : Trông gi  xe, b c x p hàng hóa, kho b o qu n 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-114-2009-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-99270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-114-2009-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-99270.aspx
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hàng hóa, d ch vụ    l ờng, vệ sinh công cộng. 

- Ch  h ng III: 

+ Là ch                ểm kinh doanh, ho c các ch             ầ         

d ng kiên c  ho c bán kiên c . 

+ Chủ y u phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, 

   ờ        a bàn phụ c n. 

* Phân lo i ch  

- Ch  thành th  là ch  họ         a bàn củ     ờng, qu n thuộc th  xã, 

thành ph . 

- Ch  nông thôn là ch  họp   vùng nông thôn là khu v     a gi i hành 

chính không bao gồ    a bàn củ     ờng, qu n thuộc th  xã, thành ph  (Theo 

Ngh    nh s  210/2013/  -CP       9           ă     3    chính sách 

khuy n khích doanh nghiệ   ầ                  ệp, nông thôn ho c Kho n 16 

   u 2 Ngh    nh s    8        -CP                   ă             nh chi 

ti         ng d n thi hành một s     u của Lu    ầ      

- Ch   ầu m i là ch  có vai trò chủ y u thu hút, t         l  ng hàng hóa 

l n t  các nguồn s n xuất, kinh doanh của khu v c kinh t  ho c của ngành hàng 

 ể ti p tục phân ph i t i các ch              l                        

- Ch   ầu m i nông, lâm, thủy s n là ch   ầu m i chuyên doanh hàng 

nông, lâm, thủy s n. 

- Ch   ầu m i khác là ch   ầu m i kinh doanh tổng h p ho c chuyên 

doanh ngoài ch   ầu m i nông, lâm, thủy s n. 

- Ch  có quy ho ch là ch  n m trong quy ho       c cấp có thẩm quy n 

phê duyệt ho      c thành l p theo quy     nh củ               ẩm quy n. 

- Ch  không có quy ho ch (ch  t  phát) là ch  không n m trong quy ho ch 

   c cấp có thẩm quy n phê duyệt ho c không ph                   ẩm quy n 

quy     nh thành l p (ho c ch     c hình thành một cách t  phát). 

- Ch  kiên c  là ch     c xây d ng b     m có thời gian s  dụng trên 10 

 ă   

- Ch  bán kiên c  là ch     c xây d ng b     m có thời gian s  dụng t  5 

        ă   

- Ch  t m là ch  n m trong quy ho                  c xây d ng kiên c  

ho c bán kiên c . 

- Ch  t m (hay ch  tranh tre lứa lá) là ch     c xây d ng chủ y u b ng 

tranh, tre, nứa, lá có thời gian s  dụ           ă   

- Ch  dân sinh là ch  h    3      ã     ờng qu n lý) kinh doanh nh ng 

m t hàng thông dụng và thi t y u phục vụ  ời s ng hàng ngày củ     ời dân. 

- Ch  chuyên doanh là ch  ch  kinh doanh (hay t p trung kinh doanh) một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-210-2013-nd-cp-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-216825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-281054.aspx
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m t hàng ho c một ngành hàng ho c một lo                              c 

        ng vào một lo i nhu cầu nhấ    nh. 

- Ch  tổng h p là ch  kinh doanh nhi u ngành hàng ho c nhi u lo i 

(nhóm) hàng hóa cho nhi u lo i nhu cầu khác nhau. 

- Ch  mi n núi là ch  xã thuộc các huyện mi n núi. 

- Ch  biên gi i là ch  n m trong khu v c biên gi         ất li n (gồm xã, 

   ờng, th  trấn có một phầ    a gi i hành chính trùng h p v i biên gi i qu c 

          ất li n) ho c khu v c biên gi i trên biển (tính t  biên gi i qu c gia 

trên biển vào h     a gi               ã     ờng, th  trấn giáp biể     o, quần 

  o). 

- Ch  c a khẩu là ch     c l p ra trong khu v c biên gi         ất li n 

ho c trên biển gắn v i các c a khẩu xuất khẩu, nh p khẩ                 

không thuộc khu kinh t  c a khẩu. 

- Ch  trong khu kinh t  c a khẩu là ch  l p ra trong khu kinh t  c a khẩu 

do cấp có thẩm quy n thành l p. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Phân theo t nh/thành ph . 

- Phân theo h ng ch . 

- Phân theo lo i ch . 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0808. Diện tích, tỷ lệ phần trăm  ất canh tác  ược tưới tiêu bình quân 

hàng năm 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Diện tích    c    i, tiêu là diệ                              c tr c ti p 

  n c     ầu kênh ho    ú     c t  c     ầu kênh ra công trình; b     m yêu 

cầu của s n xuấ              ng của cây trồng, không có h n, úng l n        ng 

nhi        ă     ất cây trồ       ờng h p do nguồ    ện ho c nguồ     c của 

            ầu m i t m thờ     lú        ă    ộ         c ph i tát thêm một s  

ít lầ      i 1/3 s  lầ     i, tiêu ghi trong h    ồng) thì v n coi là diện tích    c 

   i tiêu. 

T  lệ  ấ              c t            c tính theo công thức sau: 
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T  lệ diệ        ất 

            c 

   i tiêu hàng 

 ă  (%) 

= 

Diệ        ấ                   i tiêu 

× 100 

Tổng Diệ        ất canh tác 

 

 

2. Phân tổ chủ yếu: 

T nh/thành ph ; huyện/qu n 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0809. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số có Internet 

1. Khái niệm, nội dung và phương pháp tính  

S  l  ng hộ             ời dân tộc thiểu s  có Internet là s  hộ  ă    ý 

   c quy n truy nh p vào m ng Internet, m i thuê bao Internet có một tài 

kho    ể truy nh p vào m ng do nhà cung cấp d ch vụ Internet (ISP) cấp. S  

thuê bao Internet bao gồm: 

- Thuê bao Internet gián ti p (dial up), là các thuê bao truy nh p vào 

Internet thông qua m      ện tho     68   69…; 

-      b      e  e  bă    ộng (xDSL), là các thuê bao truy nh p vào 

Internet s  dụ     ờng dây thuê bao s  (DSL- Digital Subscrible Line) gồm các 

công nghệ A           …  ọi chung là xDSL. 

- Thuê bao Internet tr c ti p, là các thuê bao truy nh p Internet t    ộ cao 

t  6  b            b                   ờng kênh riêng k t n i tr c ti p v i 

cổng internet b      ờng truy n d n riêng. 

T  lệ hộ             ời dân tộc thiểu s  có Internet là s  phầ    ă   ộ gia 

        ời dân tộc thiểu s  s  dụng Internet trong tổng s  hộ             ời 

dân tộc thiểu s  hiệ            ă        nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ          

   ời dân tộc thiểu s  

có Internet (%) 

= 

S  hộ             ời dân tộc 

thiểu s  có Internet 
× 100 

Tổng s  hộ             ời 

dân tộc thiểu s   
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2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0810. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số sử dụng  iện 

lưới quốc gia 

1. Khái niệm, nội dung và phương pháp tính  

S  l  ng hộ             ời dân tộc thiểu s  có s  dụ     ệ  l  i qu c gia 

là các hộ        ện vào mụ               t và s n xuất t  l      ện qu c gia 

(không kể s  dụ     ện tr          ện củ                         ện riêng, 

thu    ệ            b    ắ           c tính là s  dụ     ện n u thời gian s  

dụng t  15 ngày tr  lên trong tháng và m i ngày s  dụng ít nhất 4 giờ. 

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số sử dụng điện lưới quốc gia là s  

phầ    ă   ộ             ời dân tộc thiểu s  s  dụ     ệ  l  i qu c gia cho 

sinh ho t trong tổng s  hộ             ời dân tộc thiểu s  hiệ            ă      

  nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s  dùng 

  ệ  l  i qu c gia (%) 

= 

S  hộ             ời dân 

tộc thiểu s  s  dụ     ện 

l  i qu c gia 
× 100 

Tổng s  hộ             ời 

dân tộc thiểu s   

Hộ             ời dân tộc thiểu s         ệ  l  i qu c gia là các hộ gia 

        ời dân tộc thiểu s         ện vào mụ               t và s n xuất t  

l      ện qu c gia, (không kể s  dụ     ện tr          ện củ                  

       ện riêng, thu    ệ            b    ắ           c tính là s  dụ     ện n u 

thời gian s  dụng t  15 ngày tr  lên trong tháng và m i ngày s  dụng ít nhất 4 

giờ. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  
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4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0811. Số lượng, tỷ lệ thôn, bản v ng dân tộc thiểu số có  iện lưới quốc 

gia 

1. Khái niệm, nội dung và phương pháp tính  

S  l  ng thôn, b n dân tộc thiểu s       ệ  l  i qu c gia là các thôn, b n 

vùng dân tộc thiểu s       ờ     ệ  l  i qu c gia cấ    n thôn, b n. 

Tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia là s  phầ    ă  s  thôn, b        ện 

l  i qu c gia trong tổng s  thôn, b n. Công thứ         : 

T  lệ thôn, b n   ện 

l  i qu c gia (%) 
= 

S  thôn, b n có   ệ  l  i 

qu c gia 
× 100 

Tổng s  thôn, b n  

2. Phân tổ chủ yếu 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0812. Số lượng,  ỷ lệ dân số người dân tộc thiểu số  ược sử dụng nước 

hợp vệ sinh 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

T  lệ dân s     ờ       ộ     ể        c s  dụ      c h p vệ sinh là phần 

  ă            ời dân tộc thiểu s     c s  dụng nguồ     c h p vệ sinh trong 

tổng dân s     ời dân tộc thiểu s . Công thứ         : 

T  lệ dân s     ời 

dân tộc thiểu s  

   c s  dụng 

   c h p vệ sinh 

(%) 

= 

Dân s     ời dân tộc thiểu s     c s  

dụng nguồ     c h p vệ sinh 

× 100 
Tổng dân s     ời dân tộc thiểu s   
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Nguồ     c h p vệ      l          c s  dụng tr c ti p ho c sau lọc thỏa 

mãn các yêu cầu chấ  l  ng: không mầu, không mùi, không v  l , không chứa 

thành phần có thể gây             n sức khỏe        ời, có thể       ể ă  

u                   ;  ồng thời k t h p v                  e     ng d n sau: 

- Gi          p vệ sinh: n m cách nhà tiêu, chuồng gia súc ho c nguồn 

gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; thành gi ng cao t i thiể    6     c xây b ng 

g           c th   ng buy sâu ít nhất 3m kể t  m    ất; sân gi ng ph i làm b ng 

bê tông, lát g               b  nứt nẻ. 

- Gi ng khoan h p vệ sinh: n m cách nhà tiêu, chuồng gia súc ho c nguồn 

gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; sân gi ng ph i làm b ng bê tông, lát g         

không b  nứt nẻ. 

- Các nguồ     c h p vệ sinh khác: nước suối hoặc nước mặt không b  ô 

nhiễm b i các chất th i củ     ờ    ộng v t, hóa chất, thu c b o vệ th c v t 

ho c chất th i công nghiệp, làng ngh ; nước mưa    c thu hứng t  mái ngói, 

mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi x     c bụi bẩn) trong bể chứa, lu chứ     c 

r a s        c khi thu hứng; nước mạch lộ là nguồ     c ngầm xuất lộ t  khe 

 ú         ú   ất không b  ô nhiễm b i chất th i củ     ời ho    ộng v t, hóa 

chất, thu c b o vệ th c v t ho c chất th i công nghiệp, làng ngh . 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Nguồ     c 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0813. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số có nhà ở kiên 

cố 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

      l   ộ                       ồ  3 bộ        ờ                     

      ể         l          e      l ệ         ủ  3         ầ   ấ          ủ     

l   ộ     ụ        ờ        l              ờ   b     e   ộ           l    b   

  ắ           l   b     ộ        3     l ệ           : b             é        

     ắ    é     b     ắ                l    b     ắ           l   b     ộ  

          l        l ệ           : b             é             ă    ấ         

  ờ   b     e          l    b     ắ           l   b     ộ        3 l        
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l ệ           : b             é                   l                   l         

   b          ầ   ấ                     l    b     ắ   

 ộ gia đình người dân tộc thiểu số c  nhà ở kiên cố l   ộ             ờ  

     ộ     ể                                    l    b     ắ    e          ĩ    

trên.  

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số c  nhà ở kiên cố là s  phầ    ă  

hộ             ời dân tộc thiểu s                          ổng s  hộ hiện có 

       ă        nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s         

           %  

= 

S  hộ             ời dân tộc 

thiểu s                   
× 100 

Tổng s  hộ             ời 

dân tộc thiểu s   

 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0814. Số lượng, tỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số có hố xí hợp vệ 

sinh 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hố xí hợp vệ sinh là s  phần 

  ă   ộ             ời dân tộc thiểu s  có h  xí h p vệ sinh trong tổng s  hộ 

            ời dân tộc thiểu s  hiệ            ă        nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ             ời 

dân tộc thiểu s  có h  xí 

h p vệ sinh (%) 

= 

S  hộ             ời dân tộc 

thiểu s  có h  xí h p vệ sinh 
× 100 

Tổng s  hộ             ời 

dân tộc thiểu s   

H  xí h p vệ sinh ph i b     m các tiêu chuẩn: không gây ô nhiễ   ất b  

m t, không gây ô nhiễ     c b  m         c ngầm, không có ruồi mu i, không 

có mùi hôi th i và mất m  quan, không t o kh   ă    ú    t ti p xúc v i phân.  
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2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc;  

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0815.  ỷ lệ hộ gia  ình người dân tộc thiểu số nuôi, nhốt gia súc, gia 

cầm dưới gầm nhà, cạnh phòng ở 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới 

gầm nhà, cạnh phòng ở là s  phầ    ă   ộ             ời dân tộc thiểu s  nuôi, 

nh t gia súc, gia cầ     i gầm nhà, c nh phòng   (Trong kho ng cách 5m tính 

t  nhà  ) trong tổng s  hộ             ời dân tộc thiểu s  hiệ            ă      

  nh. Công thứ         : 

T  lệ hộ          

   ời dân tộc thiểu s  

nuôi, nh t gia súc, gia 

cầ     i gầm nhà, 

c nh phòng   (%) 

= 

S  hộ             ời dân tộc thiểu s  

nuôi, nh t gia súc, gia cầ     i gầm 

nhà, c nh phòng   
× 100 

Tổng s  hộ             ời dân tộc 

thiểu s   

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ            . 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0816. Số lượng, tỷ lệ chủ doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 hủ doanh nghiệp người thiểu số l     ờ    ủ              ồ          

          ệ  l     ờ       ộ     ể      
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Tỷ lệ chủ doanh nghiệp người dân tộc thiểu số là s  phầ    ă    ủ       

    ệ  l     ờ       ộ     ể            ổng s    ủ           ệ            ă  

      nh. Công thứ         : 

T  lệ   ủ       

    ệ  l     ời dân 

tộc thiểu s  (%) 

= 

S    ủ           ệ  l     ời dân tộc 

thiểu s   

× 100 
Tổng s    ủ           ệ         ă  

         

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ            . 

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

IX. Cán bộ,  ảng viên người dân tộc thiểu số  

 

0901. Số lượng, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong cơ quan  ảng 

các cấp   

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

         ủ    ng bao gồm toàn bộ       ng bộ, tính t    ng bộ bộ ph n 

tr c thuộ    ng ủ        tr  lên. Cán bộ chủ ch                      ủ    ng 

bao gồ                             ng bộ. 

T  lệ cán bộ    ời 

dân tộc thiểu s  (%) 
= 

S  cán bộ    ời dân tộc thiểu s  

                ng  

× 100 
Tổng s  cán bộ                 ng 

2. Phân tổ chủ yếu 

- D    ộ ;  

-          ; 
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- Cấp         

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0902. Số lượng, tỷ lệ  ại biểu Quốc hội,  ội  ồng nhân dân các cấp là 

người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  l         b ểu Qu c hội, Hộ   ồng nhân dân các cấ     ời dân tộc 

thiểu s  bao gồm toàn bộ   i biể  l     ời dân tộc thiểu s  trong qu c hội, hội 

 ồng nhân dân các cấ           ệ   ã     ện/qu n/th  xã/thành ph , 

 ã    ờng/th  trấn) 

T  lệ   i biểu QH là  

   ời dân tộc thiểu s  

(%) 

= 

S    Q     ời dân tộc thiểu s   

× 100 
Tổng s    Q  

T  lệ   i biể       

là     ời dân tộc thiểu 

s  (%) 

= 

S             ời dân tộc thiểu s   

× 100 
Tổng s      ộ   ồng nhân dân 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp hành chính 

- Dân tộc; 

-          ; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 
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0903. Số lượng, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan 

hành chính các cấp  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  l  ng cán bộ    ời dân tộc thiểu s                                   

cấp bao gồm toàn bộ cán bộ l     ời dân tộc thiểu s  trong                 ủ, 

Ủy ban nhân dân các cấp. 

T  lệ cán bộ     ời 

dân tộc thiểu s  (%) 
= 

S  cán bộ l     ời dân tộc thiểu s   

× 100 
Tổng s  cán bộ                    

chính  

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-                tr c thuộ            ; 

-  ấ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0904. Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính 

trị - xã hội  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S  l  ng cán bộ    ời dân tộc thiểu s  trong các tổ chức chính tr  - xã hội 

bao gồm toàn bộ cán bộ l     ời dân tộc thiểu s  trong các tổ chức chính tr  - 

xã hội. Các tổ chức chính tr  - xã hội bao gồm Ủ  b                t tr n Tổ 

qu c Việt Nam, Tổ                  ộng Việ                   ội Liên 

hiệp phụ n  Việ                                   ộng s n Hồ Chí Minh, 

Hội C u Chi n binh, Hội Nông dân Việt Nam. 

 

Các cấp bao gồ                  nh, huyện, xã. 
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T  lệ cán bộ     ời 

dân tộc thiểu s  (%) 
= 

S  cán bộ l     ời dân tộc thiểu s   

× 100 
Tổng s  cán bộ trong tổ chức chính 

tr  - xã hội 

 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-                tr c thuộc Trung       

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

0905. Số lượng người có uy tín v ng dân tộc thiểu số  

 1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Là công dân Việ           ú   p pháp, ổ    nh   vùng dân tộc thiểu s ; 

b                            u chấp hành chủ                          l  t của 

                               ời dân bầu chọn, chính quy n rà soát. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:   ă  

4. Nguồn số liệu: Rà soát của các t nh và thông báo của Ủy ban Dân tộc. 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dân tộc thiểu s , Ủy 

ban Dân tộc 

 

X.  ôn giáo người dân tộc thiểu số  

1001. Số lượng các tín  ồ là người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

     ồ là nhà tu hành t  nguyện th c hiệ     ờng xuyên n p s ng riêng 
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theo giáo lý, giáo lu t của tôn giáo mà mình theo. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-         ; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

1002. Các chức sắc, chức việc tôn giáo là người dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chức sắ  l     ời có phẩm v , chức vụ                     ọng trong việc 

qu n lý,             o s  theo tôn ch , mụ        ã    ra của tổ chức tôn giáo. 

Chức sắ        i diện cho quầ    ú        ồ ch u trách nhiệm v  ho    ộng của 

           i v i xã hội. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-          ; 

-         ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

1003. Số cơ sở thờ tự, nơi sinh hoạt tôn giáo trong cộng  ồng người 

dân tộc thiểu số  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

 ơ sở tôn giáo l        ờ t                           ời chuyên ho    ộng 

tôn giáo, trụ s  của tổ chức tôn giáo và nh          khác củ              c Nhà 

   c công nh      :         , viện, t nh xá, niệm ph     ờng, nhà thờ, nhà thờ 

họ công giáo, nhà nguyện, thánh thấ           ờng, tu việ      ờ         o riêng 
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của tôn giáo. 

 ơ sở tín ngưỡng l         c hiện ho    ộ          ỡng của cộ    ồ       

s         ỡng bao gồ :         n, phủ, am,... 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

-         ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:    ă  

4. Nguồn số liệu:    u tra thu th p thông tin v  th c tr ng kinh t  - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu s . 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc, Tổng 

cục Th ng kê 

 

B. CÁC CHỈ   Ê  L Ê  Q A  ĐẾN CÔNG TÁC QUẢ  LÝ   À  ƯỚC 

VỀ DÂN T C  

 

X .  hân lực cho công tác  ân tộc  

1101. Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác 

dân tộc  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

   ời làm việc thuộc khu v c qu   lý        c v  công tác dân tộc là 

nh       ời th                 nh của pháp lu   l             lĩ     c dân tộc, 

ho    ộng theo chứ   ă        n h          ấu tổ chức của Ủy ban dân tộc. 

   ời làm việc thuộc khu v c qu   lý        c v  công tác dân tộc bao 

gồm toàn bộ l    ộng trong biên ch , h    ồng dài h    ã        ển dụng, có 

quy     nh bổ nhiệm giao nhiệm vụ. 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-  ộ tuổi; 

-        ộ; chuyên môn 

-  ấ            ; 

- T nh/thành ph  tr c thuộ            ; 

- Trong biên ch /ngoài biên ch . 

3. Kỳ công bố:  ă  
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4. Nguồn số liệu 

Ch   ộ báo cáo th ng kê. 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc 

 

1102.  ăng/giảm biên chế thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác 

dân tộc  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

-  ă   b        thuộc khu v c qu   lý        c v  công tác dân tộc là 

việc Ủy ban dân tộc  ă   ứ vào nhu cầu công việc, ch  tiêu biên ch     c giao, 

nguồ             ể tuyển dụng và bổ nhiệm thêm cán bộ, công chức làm việc 

trong ngành công tác dân tộc  

- Gi m biên ch  thuộc khu v c qu   lý        c v  công tác dân tộc nh m 

vào nh       ờ            ứ      c công việc do lý do sức khỏe         ộ, 

 ă   l c, phẩm chất, do vi ph m k  lu   l    ộng, k         

2. Phân tổ chủ yếu 

- Dân tộc; 

- Gi i tính; 

-  ộ   ổ ; 

-        ộ chuyên môn; 

-                      ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:  ă  

4. Nguồn số liệu 

Ch   ộ báo cáo th ng kê. 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc 

 

1103. Số người  ược  ào tạo về công tác dân tộc  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

S     ờ             o v  công tác dân tộc là nh       ờ   ã   t nghiệp 

       ờng l p ho      c cấp chứng ch                               o liên 

       n công tác dân tộc. 

S     ờ             o là cán bộ, công chức, viên chứ      ờ  l    ộng 

     l     ệc trong ngành công tác dân tộc. 

2. Phân tổ chủ yếu 

-      ộ ; 
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-          ; 

-  ộ   ổ ; 

-        ộ           ; 

-                      ; 

-                tr c thuộ              

3. Kỳ công bố:  ă  

4. Nguồn số liệu 

Ch   ộ báo cáo th ng kê. 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ủy ban Dân tộc 


